
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  

XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP. 

- Địa chỉ văn phòng: 63 Yersin Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương. 

- Người đại diện: Bà Phạm Thị Băng Trang, Chức danh: Tổng Giám Đốc 

- Điện thoại: 0274.3829 534    

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 33700146458 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 07 
năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22 tháng 12 năm 2023. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Tổng kho Xăng dầu Chánh Mỹ 

- Địa điểm cơ sở: Tổng kho Xăng dầu Chánh Mỹ được xây dựng trên diện tích 
41.381 m2 (thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 565/QSDĐ/1999 được 
UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/07/1999), tọa lạc tại số 63/18 Nguyễn Văn 
Cừ - Khu phố Chánh Lộc 7, P. Chánh Mỹ - Tp. Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương. 
Ranh giới hành chính của cơ sở như sau: 

+ Phía Đông tiếp giáp với rạch Trầu; 

+ Phía Tây giáp với khu đất trống; 

+ Phía Nam giáp với sông Sài Gòn; 

+ Phía Bắc giáp với đường Nguyễn Văn Cừ. 

Tổng kho xăng dầu nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ. Khoảng cách từ Tổng 
kho đến Quốc lộ 13 là 2,4 km. Khoảng cách từ Tổng kho đến đường tỉnh 8 (Huỳnh 
Văn Cù) là 400 m. Khoảng cách từ Tổng kho đến cầu Phú Cường là 700 m. Họa 
đồ vị trí của Tổng kho được minh họa trong Hình 1.1. 
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Hình 1.1. Họa đồ vị trí Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ. 

Tổng kho xăng dầu có vị trí rất thuận lợi cho việc nhập xăng dầu bằng đường 
thủy và xuất xăng dầu bằng đường bộ, đường bộ. 

Tổng kho nằm ở vị trí có khả năng tác động đến các khu vực như: ở phía hạ 
lưu 260 mét so với khu dân cư; ở phía hạ lưu 500 mét so với trạm bơm nước cấp 
của Xí nghiệp cấp nước Thủ Dầu Một; ở phía hạ lưu 02 km so với trạm bơm Hòa 
Phú (Nhà máy nước Tân Hiệp). Cách trường tiểu học Chánh Mỹ 536 mét, cách 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ 1,4 km. Ngoài ra, xung quanh khu vực 
không có vườn quốc gia, khu di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn hóa, khu dự trữ 
thiên nhiên và sinh quyển. 
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Hình 1.2. Vị trí của các trạm bơm nước cấp. 

  

  

Hình 1.3. Một số hình ảnh thực tế Tổng kho 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
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trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 6130/QĐ-UB ngày 16 tháng 12 năm 1996 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Sông Bé phê duyệt dự án đầu tư xây dưng Tổng kho xăng dầu Cầu Trầu 
với quy mô 31.200 m3. 

+ Công văn số 2875/UBND-KTTH ngày 7 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận cho của Công ty Thương mại Xuất nhập 
khẩu Thanh Lễ (nay là Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ-CTCP) đầu tư xây dựng 
bổ sung 15.000m3 xăng dầu. 

+ Công văn số 2182/UBND-KTN ngày 27 tháng 07 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cải tạo một số hạng mục công 
trình phụ tại Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ. 

+ Công văn số 105/SCSPCCC-TDM ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Sở 
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương nghiệm thu hệ thống phòng 
cháy chứa cháy. 

+ Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi 
tiết Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ, dung tích 51.300m3 tại số 63/18 Nguyễn Văn 
Cừ, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. 

+ Quyết định số 582/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban quốc 
gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt kế hoạch ứng phó sự 
cố tràn dầu của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP cho 
Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ. 

+ Quyết định số 170/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 09 năm 2023 (có kèm phương 
án) của Ban chỉ đạo phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, 
nổ tỉnh Bình Dương phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
do cháy nổ tại Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ thuộc Tổng Công ty TM XNK 
Thanh Lễ - CTCP. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Tổng kho xăng dầu được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ 
Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 
Quyết định số 1979/QĐ-MTg ngày 25/11/1997. Tổng kho đã đi vào hoạt động từ 
năm 1998 với công suất 31.200 m3 và xây dựng thêm vào năm 2008 với công suất 
là 51.300 m3. Hiện tại, Tổng kho đang vận hành với công suất 51.300 m3, cụ thể 
như sau: 

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình Tổng kho 

TT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Đ.VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 

1 Khu bể 1 (bể đứng): 31.200m3  Bể 07 
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TT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Đ.VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 
(bể T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) 
T1, T2, T3 : 03 bể 6.500m3 
T4, T5, T6 : 03 bể 3.500m3 
T7 :  1.200m3 

2 

Khu bể 2 (bể đứng): 4.700 m3  
(Bể T8, T9, T10, T11, T12) 
T8 : 1.400m3 
T9, T10 : 02 bể 1.000m3 
T11 : 800m3 
T12 : 500m3 

Bể 05 

3 
Khu bể 3 (bể đứng): 15.000 m3 (T13, 
T14, T15) : 03 bể mỗi bể 5.000m3 Bể 03 

4 
Bồn trụ nằm ngang:  300 m3 

(mỗi bể 100m3) Bể 03 

5 
Bể trụ nằm ngang 200m3 (B1-B3):  
(mỗi bể 100 m3) Bể  02 

6 
Bể trụ nằm ngang: 50 m3 (B4-B5): 
(mỗi bể 50 m3) 

Bể 02 

Tổng cộng m3 51.300 

Số lượng xăng dầu nhập lớn nhất trong 1 ngày là 3.650 m3. Dung tích chứa 
lớn nhất trong 1 bồn (6.500 m3) là 5.230.688 L (80 – 82% thể tích bồn).  

Khối lượng xăng dầu nhập trung bình hàng tháng 38.000 m3, khối lượng 
xăng dầu xuất trung bình hàng tháng 37.000 m3. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở 

Vận hành tại Tổng kho theo quy trình chung như sau: 

- Nhập: Xăng, dầu các loại từ kho chứa tại thành phố Hồ Chí Minh đưa về 
tổng kho bằng xà lan, khi đến Tổng kho Chánh Mỹ xà lan cập cầu cảng và đấu 
nối vào đường ống công nghệ từ cầu cảng lên bồn, xăng dầu đưa lên bồn bằng các 
bơm cao áp.  

- Lưu trữ: xăng, dầu các loại được lưu trữ trong các bồn chứa theo từng loại 
riêng biệt và được xuất khi có lệnh xuất hàng. 

- Xuất: sau khi nhận lệnh xuất, nhân viên vận hành sẽ sắp xếp xuất theo trình 
tự bồn nào lưu kho lâu hơn được xuất trước, xuất bằng cách đấu nối đường ống 
công nghệ từ bồn ra trạm xuất, dùng bơm để đưa xăng dầu vào xe bồn. 

Chi tiết từng công đoạn hoạt động: 

* Nhập xăng, dầu: 
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Hình 1.4. Quy trình nhập xăng, dầu 

 

 

  

Hơi xăng dầu, khí thải 
phương tiện vận 

chuyển 

Lập kế hoạch nhập 

Tiếp nhận thông tin tàu 

Cập tàu 

Giám định lại số lượng tại phương 
tiện 

Lấy mẫu tại phương tiện 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa Xử lý 

Kiểm tra kết quả Nối ống, thông van 

Nhập hàng 

Kiểm tra phương tiện 

Hoàn tất thủ tục tại tàu 

Tháo ống rời tàu 

Kiểm tra niêm, đo bể Lấy mẫu tại bể 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa Xử lý 

Lập biên bản nhập hàng, 
quyết toán tàu 

Báo cáo, lưu hồ sơ 

Kiểm tra 
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- Nhiên liệu được nhập từ tàu và xà lan có tải trọng đến 2.300DWT tại 02 
bến cảng của Kho về bể chứa bằng máy bơm trên tàu qua tuyến ống công nghệ. 

- Đối tượng nhập: Hàng ngoại nhập từ Singapore, Nhà máy lọc dầu Dung 
Quất được gửi tại kho Nhà Bè, Cát Lái; 

- Phương tiện nhập: Tàu nội tải trọng từ 370 m3 đến 2.300 m3; 

- Loại hàng nhập: Xăng (A95), dầu DO (0,05%S). 

- Thủ tục nhập: Phía tàu làm văn bản gửi phía Công ty giấy báo nhập Tổng 
kho để Tổng kho lên kế hoạch chuẩn bị bể chứa. Phía Tổng kho làm kế hoạch 
nhập hàng gửi các phòng (ban), tổ có liên quan để bố trí nhân sự. 

* Xuất xăng, dầu 

Xuất bộ: cho ô tô xi téc bằng 12 cần xuất 4”. 

- Trạm bơm xăng dầu: 

+ Trạm bơm số 01: 06 máy bơm, bố trí gần khu cầu cảng  

01 máy bơm lưu lượng 195 m3/giờ, H=33m, 30KW. 

03 máy bơm lưu lượng 150 m3/giờ, H=20m, 18,5KW. 

02 máy bơm lưu lượng 100 m3/giờ, H=20m, 11KW. 

+ Trạm bơm số 02: 04 máy bơm, bố trí ở góc phía trong Tổng kho 04 máy 
bơm lưu lượng 120 m3/giờ, H=34m, 30KW. 

+ Trạm bơm số 03: 02 máy bơm, bố trí ở gần khu bể 100m3 và 50m3 phục 
vụ bơm hút vét từ bể và xe xi téc. 

02 máy bơm lưu lượng 120 m3/giờ, H=34m, 30KW. 
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Hình 1.5. Quy trình xuất xăng, dầu. 

 

- Đối tượng: xuất xăng dầu từ bể cho ô tô (xe bồn); 

- Phương tiện: ô tô xitec; 

- Hàng hóa xuất: DO, xăng (92, 95); 

- Thủ tục trước xuất: chủ phương tiện phải tự liên hệ với Công ty để xin phiếu 
xuất kho đóng tiền nhận hóa đơn, gửi tất cả các giấy có liên quan đến kho trước khoảng 
1 giờ; 

- Chức năng của hệ thống công nghệ: 

+ Đồng thời nhập thuỷ từ cầu cảng, xuất bộ ra nhà xuất ôtô xitéc; 

+ Hút vét, đảo chuyển giữa các bể xăng cho nhau, bể DO cho nhau. 

* Đường ống công nghệ 

Loại ống sử dụng cho công trình là ống có yêu cầu kỹ thuật cao (phải nhập khẩu). 
Trong những năm gần đây ống thép dùng trong ngành xăng dầu và dầu khí hầu hết 
được nhập từ Nhật Bản, Châu Âu, Trung Quốc .... Các ống này được chế tạo theo tiêu 
chuẩn ASTM, vì vậy ống thép các loại và các phụ kiện đường ống dùng trong công 

Chuẩn bị đầu ngày 

Kiểm tra an ninh 

Nhận đăng ký hóa đơn – cấp phiếu 

Điều xe vào cần xuất 

Xuất hàng 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa Xử lý 

Kiểm tra kết quả Cấp chứng nhận kết quả 

Nhập số lượng tại máy tính và 
in hóa đơn 

Báo cáo, lưu hồ sơ 

Lấy mẫu tại phương tiện 

Niêm phong 

Kiểm tra mức xăng, dầu 

Hơi xăng dầu, khí thải 
phương tiện vận chuyển 
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trình này đều được lấy theo tiêu chuẩn ASTM A53-Gr.b hoặc tiêu chuẩn API-5L. Độ 
dày thành ống được tính toán theo tiêu chuẩn ASA B31.3. 

Xác định chiều dày thành ống theo tiêu chuẩn Petroleum Refinnery Piping ASA 
B31.3. Độ dày tối thiểu thành ống được xác định theo công thức sau: 

                                                     P * D 

                               tt=   --------------------------------  + C (inch) 

                                            2 ( S * E + P * Y  ) 

Trong đó: 

- tt: Độ dày tối thiểu đường ống (inch). 

- P: 04 Kg/cm2 - áp lực làm việc của hệ thống. 

- D: Đường kính  ngoài của ống theo tiêu chuẩn SA B36.1. 

- E = 0,7: Hệ số ứng suất 2 trục của đường ống. 

- Y = 0,4: Hệ số quá tải của vật liệu. 

- C = 0,18(inch): Độ dày dự phòng va đập, ăn mòn. 

- S = 11200 Psig là ứng suất tính toán của thép tiêu chuẩn A53.b. 

Độ dày ống như sau: 

- Ống 10” = 273 x 7,09 mm; 

- Ống 8” = 219 x 6,35 mm; 

- Ống 6” = 168,3 x 5,16 mm; 

- Ống 4” = 114,3 x 4,37 mm; 

- Ống 3” = 88,9 x 3,58 mm; 

- Ống 2” = 60,3 x 3,58 mm; 

- Ống 1” = 33,4 x 3,38 mm. 

* Van thở  

Vì lượng xăng dầu tăng lên và giảm đi do quá trình giãn nở nhiệt nên cần lựa 
chọn van thở phù hợp cho từng loại bể để tránh trình trạng sự cố có thể xảy ra, tránh 
thất thoát xăng dầu. Quá trình thở (thở ra/hít vào) của bể bao gồm: 

- Thở ra (hít vào) do chênh áp suất trong quá trình nhập (xuất) xăng dầu; 

- Thở vào (thở ra) do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài bể (được gọi là thở 
nhiệt); 

- Công suất thở (thở ra/hít vào) của bể chứa xăng dầu được xác định của 2 quá 
trình trên: 

+ Công suất thở ra (hít vào) do chênh lệch nhiệt độ  ứng với mỗi thể tích của bể, 
mổi bể có một công suất đòi hỏi cho thở nhiệt là Ctn (Chn).  
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+ Công suất thở ra (hít ra) do quá trình nhập (xuất): 

 Với quá trình nhập xăng dầu vào bể, công suất thở do nhập xăng dầu (Ctn) được 
tính bằng công suất nhập lớn nhất (Vxmax) nhân với hệ số k. 

 Với quá trình suất xăng dầu từ bể ra, công suất thở do nhập xăng dầu (Ctn) được 
tính bằng công suất nhập lớn nhất (Vxmax) nhân với hệ số k. 

 Trong đó hệ số k = 15,86/15,9 (hệ số quy đổi sự hạ xuống của xăng dầu khi suất 
theo thể tích khí tự do đi vào k=k’=15,86/15,9). 

- Công suất thở phải đòi hỏi cho cả hai quá trình: 

+ Với quá trình nhập xăng dầu vào bể: 

 Tổng công suất thở ra: Ct = Ctn + Ctx (đơn vị thể tích khí tự do). 

 Từ giá trị tổng công suất thở ra căn cứ vào đồ thị chọn loại van thở thích hợp 
với ứng suất hoạt động là 200 mm cột nước (Pt). 

 Theo bảng tính chọn đường kính lỗ nắp van thở là 6”, với giá trị tính toán số 
lượng van (lấy tổng công suất thở ra chia cho công xuất thở ứng với đường kính lỗ thở 
chọn tại áp xuất hoạt động) và làm tròn tăng lên để xác định số van cần thiết. 

+ Với quá trình xuất xăng dầu từ bể ra: 

 Tổng công suất thở vào (hít vào): Ch = Chn + Chx (đơn vị thể tích khí tự do). 

 Từ giá trị tổng công suất thở vào căn cứ vào đồ thị chọn loại van thở thích hợp 
với áp suất hoạt động là -25 mm cột nước (Pd). 

 Để đảm bảo hệ số an toàn cho quá trình thở của bể chọn lắp 02 van thở 6” cho 
bể chứa 5.000m3. 

* Chống gỉ bảo vệ đường ống 

- Chống gỉ cho đường ống công nghệ đi nổi: đánh sạch gỉ; lau khô bụi, nước, dầu 
mỡ rồi sơn 02 lớp sơn chống gỉ và 02 lớp sơn màu như sơn đường ống công nghệ hiện 
có. 

- Ống cho hệ thống cứu hỏa dùng ống thép, bên ngoài được sơn 02 lớp sơn chống 
gỉ và 02 lớp sơn màu. Ống nước sơn màu đỏ, ống bọt sơn màu vàng. 

 * Thử áp lực đường ống:  

- Ống và thiết bị công nghệ đoạn lắp đặt mới được thử bền, thử kín với P thử = 
1,5 Plàm việc = 6 Kg/cm2.  

- Ống và thiết bị cấp nước, cấp bọt đoạn lắp đặt mới được thử bền, thử kín với P 
thử = 1,25 Plàm việc = 10 Kg/cm2. 

- Thời gian thử 6 giờ (Tuân thủ TCVN 5307-2009). 

Tiêu chuẩn áp dụng cho vật tư thiết bị công nghệ chính:  

- Van 1 chiều nối bích: ANSI hoặc BS; 
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- Van chặn loại Gate valve nối bích: API 600 lắp tiếp giáp với bể chứa, tuyến ống 
(van thép - Cast steel); các vị trí khác theo tiêu chuẩn ANSI hoặc BS (van gang - Cast Iron); 

- Van chặn loại Ball valve nối bích: ANSI hoặc BS; 

- Bích, bích bịt, tê, cút, ống thót : ASME/ANSI B16.5; 

- Van hồi lưu, an toàn: API 520 (Part1), API 526; 

- Ống thép đúc: A53 Gr.B, ANSI/ASME B36.10M; 

- Bu lông: ANSI B1.1; 

- Đai ốc + đệm: ANSI B18.2.2, ASME B16.5; 

-Van và thiết bị của hệ thống công nghệ lắp tiếp giáp với bể chứa dùng vật liệu thép. 

* Quy trình rửa bể chứa xăng, dầu: Tổng Công ty Thanh Lễ sẽ Hợp đồng với 
đơn vị chuyên về thực hiện súc rửa bồn bể để thực hiện định kỳ 5 năm/lần với quy trình 
vệ sinh bồn bể chứa xăng dầu cụ thể như sau: 

 
Hình 3.1. Quy trình vệ sinh bồn bể chứa xăng dầu 

Dùng máy bơm áp lực chuyên dụng phun phủ đều chất vi bọc phân tử sinh học kết hợp 
F-500 từ trên xuống trong không gian bể, trong thời gian từ 10-20 phút tiến hành dùng máy 
đo nồng độ đảm bảo an toàn hơi xăng dầu và PCCN, lấy và lưu mẫu đáy bồn. Tiếp tục dùng 
máy bơm hút vét hết nhiên lên bể chứa di động, dùng vải lọc dầu lọc nhiên liệu thấm hết 
nhiên liệu trong bồn. Cặn xăng dầu được bơm hút lên sẽ xử lý tuần hoàn qua hệ thống làm 
sạch gồm bể nổi, qua vải lọc cặn, dầu và thiết bị lọc tinh (hệ thống làm sạch này được đơn vị 
vệ sinh lắp đặt trên xe chuyên dụng). Nước trong sau khi qua thiết bị làm sạch sẽ được bổ 
sung dung dịch súc rửa và tiếp tục phun phủ vào thành trong của bể chứa xăng dầu. Công 
đoạn này được tuần hoàn và diễn ra liên tục đến khi nào bồn bể được làm sạch hoàn toàn. 

Trong trường hợp chưa sạch vẫn còn bẩn dầu thì sẽ sử dụng tấm thấm dầu và sơ bông, 
bột thấm hút vi sinh để xử lý. 
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Kiểm tra lại bề mặt thành, đáy bể, thiết bị đường ống công nghệ (phao, ống nhập, ống 
xuất, thiết bị đo mức,…) nếu có hư hỏng phải khắc phục trước khi lắp đặt các thiết bị”. 

Tất các các thiết bị được đặt trên xe chuyên dụng của đơn vị có chức năng vệ sinh xử 
lý, sau khi thực hiện vệ sinh bồn chứa theo hợp đồng thì đơn vị vận chuyển sẽ thu gom toàn 
bộ cặn xăng dầu, dung dịch xúc rửa bàn giao đơn vị thu gom xử lý theo quy định. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Tổng kho hoạt động chủ yếu xuất, nhập các sản phẩm xăng (A95) và dầu DO 
(0,05%S) với công suất là 51.250 m3. Tổng kho không hoạt động pha chế và phối trộn. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 
phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

Hạn mức nhập khẩu dầu qua các năm của Tổng Công ty Thương mại Xuất 
nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP  được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.2.Hạn mức nhập khẩu xăng dầu qua các năm của Tổng Công ty 
Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP 

STT Chủng loại Năm 2021 (m3) Năm 2022 (m3) Năm 2023 (m3) 

1 Xăng 200.000 200.000 200.000 

2 Dầu DO 200.000 200.000 200.000 

3 Dầu FO 12.000   

Tổng 412.000 400.000 400.000 

Nguồn: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP, 2024 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Hệ thống điện trong Tổng kho phải đạt được những mục tiêu chính sau đây: 

- Cung cấp điện đủ và liên tục cho các hệ thống điện động lực như bơm dầu, 
bơm PCCC… đảm bảo phục vụ sản xuất theo yêu cầu công nghệ. 

- Cung cấp điện sinh hoạt hàng ngày cho đội ngũ công nhân viên vận hành 
kho, cho chiếu sáng bảo vệ và thao tác sản xuất ban đêm. 

Lượng điện sử dụng hàng tháng 1.800 – 2.500 kW. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nước cấp sử dụng cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của công nhân trong Tổng kho 
là nước cấp từ hệ thống cấp nước thành phố Thủ Dầu Một do Công ty CP - Tổng Công 
Ty Nước -Môi trường Bình Dương (BIWASE) cung cấp. Nước cấp sử dụng chủ yếu 
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cho các mục đích sau đây: Nước sinh hoạt, nước chữa cháy, nước xúc rửa bể chứa, nước 
rửa nền bãi và nước làm mát. Theo thống kê thực tế, lượng nước sử dụng hàng ngày tối 
đa khoảng 26,9 m3/ngày. Cụ thể như sau:  

- Nước sinh hoạt: chủ yếu sử dụng cho mục đích tắm giặt, rửa tay chân, vệ sinh 
Căn cứ vào tình hình sử dụng thực tế tại Tổng kho lưu lượng nước nước sử dụng cho 
mục đích sinh hoạt khoảng 2,6 m3/ngày. 

- Lượng nước làm mát các bồn, bể, téc chứa xăng dầu với lưu lượng là 3 m3/h, thời 
gian làm mát dài nhất là 6 giờ (bể 6.500 m3), lượng nước làm mát là 18 m3/ngày (Lượng 
hơi nước bay hơi khoảng 2 - 5%). 

- Nước súc rửa bồn bể: Theo lượng nước vệ sinh súc rửa bể chứa trung bình 1 lần 
là 9L/m3 dung tích bể. Tổng kho súc rửa định kỳ 5 năm/lần. Lượng nước súc rửa là 
51.250 m3/2 x 9L/1.000 = 230,6 m3/lần súc rửa. Tuy nhiên các bồn bể sẽ thực hiện súc 
rửa luân phiên, không thực hiện cùng một lúc nên ước tính lượng súc rửa cho bồn có 
dung tích lớn nhất là 6.500 m3, thì lượng nước súc rửa là 30 m3. Lượng nước này sẽ 
được xả dần trong vòng một tuần lễ như vậy ước tính mỗi ngày lượng nước thải phát 
sinh khoảng 30 m3/7 ngày = 4,3 m3/ngày. Kế hoạch súc rửa bể: 5 năm/lần mỗi lần súc 
rửa 1 - 2 bể. Lượng nước sẽ được xả ra từ từ mỗi ngày, mỗi ngày xả từ một bể. Nên 
lượng nước sử dụng mỗi ngày cao nhất là 4,3 m3/ngày đêm. 

- Lượng nước rửa đường, sân bãi sử dụng thực tế tại Tổng kho tối đa lần lượt 1,2 
m3/ngày và 0,8 m3/ngày. 

Tổng hợp nhu cầu cấp nước được trình bày như sau: 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước toàn cơ sở 

 
Stt 

Mục đích sử dụng 

Lưu lượng nước sử dụng  
(m3/ngày) 

Năm 2024 
Tối đa theo Đề 
án môi trường 

1 Nước sinh hoạt công nhân viên 2,6 3,6 
2 Nước làm mát bồn chứa 18 18 

3 
Nước súc rửa bể chứa (chỉ sử dụng 
khi thực hiện súc rửa) 

4,3 4,3 

4 Nước rửa đường, sân bãi 1,2 1,5 
5 Nước tưới cây xanh 0,8 1,5 

Tổng cộng 26,9 28,6 

Nguồn: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP, 2024. 

1.4.3. Nhu cầu lao động 

Nhu cầu lao động của Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ tối đa 75 người, trong 
đó: Ban giám đốc 04 người; cán bộ công nhân kỹ thuật 59 người; hành chính và 
kế toán 12 người; 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Các hạng mục công trình của cở sở 

1.5.1.1. Hạng mục đầu tư xây dựng chính 

Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ được xây dựng từ năm 1998 với tổng dung tích 
khoảng 31.250 m3. Năm 2008, tổng dung tích của Tổng kho tăng lên 51.300 m3.  

Sử dụng sà lan để vận chuyển nhiên liệu cung cấp cho các tổng đại lý, đại lý và 
nhập nhiên liệu vào Tổng kho từ kho lưu trữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Tổng 
Công ty có sở hữu 15 sà lan (cũ 5 sà lan, mới 10 sà lan, mỗi sà lan có dung tích từ 370 
– 2.300 m3) với tổng sức chứa 13.970 m3. 02 cầu cảng hiện có có thể cập tàu và xà lan 
tới 2.300 tấn. Các hạng mục công trình được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình trong Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Đ.VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Nhà văn phòng (02 tầng) m2 162 Kết cấu BTCT 

2 Hội trường m2 120 Kết cấu BTCT 

3 Nhà xuất dầu ôtô xitéc m2 612 Kết cấu BTCT 

4 Nhà kiểm định m2 80,8 Kết cấu BTCT 

5 
Nhà viết phiếu, trực cấp phát (02 
tầng) 

m2 64 Kết cấu BTCT 

6 Nhà để xe cứu hỏa m2 256,8 Kết cấu BTCT 

7 Nhà để xe m2 105 Kết cấu BTCT 

8 Nhà đặt máy phát m2 48 Kết cấu BTCT 

9 Nhà bơm cứu hỏa m2 78,4 Kết cấu BTCT 

9A Bể nước cứu hỏa m2 960 Kết cấu BTCT 

10 Nhà bơm xuất nhập xăng dầu m2 72 Kết cấu BTCT 

11 Nhà bơm xuất nhập xăng dầu m2 32 Kết cấu BTCT 

12 Nhà bảo vệ m2 16 Kết cấu BTCT 

13 Cổng đẩy thép, dài 10m, cao 2m Cổng 01 - 

14 Cổng đẩy thép, dài 8m, cao 2m Cổng 02 - 

15 
Cổng thép cánh mở, rộng 4m, cao 
2m 

Cổng 01 - 

16 Trạm biến áp 600 KVA Trạm 01 Trạm treo 

17 Nhà vệ sinh m2 13,2 Kết cấu BTCT 

18 Cầu cảng xuất nhập cái 02 Kết cấu thép 
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Đ.VỊ 
KHỐI 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

19 Nhà trực cầu cảng m2 06 Kết cấu thép 

20 Khu xử lý nước thải m2 60 - 

21 

Khu bể 1: 31.200m3 (bể T1, T2, T3, 
T4, T5, T6, T7) 
T1, T2, T3 : 03 bể 6.500m3 
T4, T5, T6 : 03 bể 3.500m3 

T7 :  1.200m3 

Bể 07  

22 Kè đá xung quanh kho, B = 800 m 438,8  

23 Tường rào lưới thép B40, cao 2.2 m m 438,8  

24 
Tường rào gạch đặc mác 75#, cao 
2.2m 

m 206  

25 Tường rào hoa thép, cao 2.2m m 220  

26 Đường bãi bêtông Asphalt m2 8.000  

27 
Đường bãi bê tông mác 250#, dày 
200 mm 

m2 3.300  

28 Bồn hoa thảm cỏ m2 7.100  

29 

Khu bể 2: 4.700 m3 (bể T8, T9, 
T10, T11, T12) 

T8 : 1.400m3 

T9, T10 : 02 bể 1.000m3 

T11 : 800m3 

T12 : 500m3 

Bể 05  

30 
Khu bể 3: 15.000 m3 (T13, T14, 
T15 : 03 bể 5.000m3) 

Bể 03  

31 Bể trụ nằm ngang 100 m3 Bể 03  

32 Bể trụ nằm ngang 25 m3 (chứa cặn) Bể 02  

33 Nhà kho chứa chất thải nguy hại m2 13  

Tổng cộng 

01 Bể trụ đứng chứa xăng dầu Bể 15  

02 Bể trụ ngang chứa xăng dầu Bể 03  

Tổng cộng m3 51.300  

Nguồn: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP, 2024. 
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1.5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Hiện nay, các  hạng mục công trình phụ trợ: đường giao thông, hệ thống 
thông tin liên lạc,  hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước,... đã được xây dựng, lắp 
đặt hoàn thiện.  

a) Văn phòng  

Văn phòng làm việc được xây dựng kiên cố bằng tường gạch, khung bê tông 
cốt thép.  Móng bê tông cốt thép. 

b) Bể chứa xăng, dầu: 

Tổng cộng 15 bể trụ đứng và 05 bể nằm ngang làm bằng thép, tổng dung tích 
là 51.250m3. Tiêu chuẩn thiết kế bể chứa: Tiêu chuẩn Mỹ API 650 và Anh BS 
2654. 

- Bể thiết kế để chứa các loại sản phẩm xăng dầu; 

- Bể thiết kế kiểu mái nón, không có cột trung tâm; 

- Hệ chịu lực đỡ mái là các dầm vòm và hệ sườn vòng. Bể được đặt trên bệ 
đỡ bằng bê tông cốt thép. Bệ bê tông cốt thép được khoét xuống nền đất chịu lực 
khoảng 30cm để chống trượt. 

- Các bể chứa đều có số tầng tôn thành là 06 tầng.  

- Chiều dày các tầng tôn là: 14, 12, 10, 10, 8 và 8 mm. 

- Trọng lượng thiết bị trên mái 25 Kg/m2. 

- Hoạt tải trên mái  30Kg/m2. 

Vật liệu chế tạo: 

- Thép chế tạo khung sườn mái bể dùng thép JIS G3192-2000 
(Rc=2.400daN/cm2). 

- Thép tấm theo tiêu chuẩn JIS G 3101 SS400 (cường độ giới hạn chảy 
Rc=2.450 kg/cm2) hoặc loại có tính năng tác dụng tương đương.  

- Thép tấm có kích thước 6.000 x 1.500 mm 

- Thép hình các loại có Rc=2.400 kg/cm2 

- Que hàn loại D 4313 (Nhật) hoặc loại có tính năng tác dụng tương đương. 

Các bể chứa có đường kính từ 9,7 – 30,56 m < 45 m, khoảng cách giữa 2 bể 
bằng 1/6 tổng đường kính 2 bể liền kề, vậy khoảng cách lớn nhất giữa 2 bể lớn 
nhất của Tổng kho có đường kính 30,56 m là 10,2 m. (TCVN 5307:2009 – tiêu 
chuẩn quốc gia Việt Nam về kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - yêu cầu thiết kế). 
Mà khoảng cách xây dựng trong Tổng kho là 16,5 m. Vì vậy, các bể chứa của 
Tổng kho đạt yêu cầu thiết kế. 

c) Khu cầu cảng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

  

Chủ đầu tư: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP        23 

Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ hiện có 2 cầu cảng nằm trên rạch Trầu và 01 
cầu cảng sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận xăng dầu (nhập) gồm 12 đầu nhập động 
độc lập nhau, các họng nhập được ký hiệu cho từng loại hàng nhập và được kết 
nối với hệ thống nhập cho các bồn bể bên trong. 

d) Khu xuất xe bồn 

Khu xuất xe bồn có 9 bộ cần xuất các loại hàng khác nhau: 

- Cầu 6A xuất xăng RON 95; 

- Cần 1A, 2, 5 xuất xăng RON 92; 

- Cần 1B, 3A, 3B, 4, 6B xuất dầu DO (0,05%S). 

e) Hệ thống giao thông 

Đường giao thông đã hoàn thiện với chiều rộng là 4 m, sử dụng bê tông 
Astphal hoặc bê tông mác 250, dày 200 mm. Đường chủ yếu được sử dụng cho 
xe bồn, xe cứu hỏa và các loại xe chuyên dùng. Tổng kho có bãi chờ cho xe bồn 
được thiết kế dọc theo hướng lộ phía Bắc được làm bằng bêtông Astphal của Tổng 
kho có diện tích là 4.000 m2. Đường vào bãi chờ được quy định lưu thông theo 
một chiều. 

f) Hệ thống thông tin liên lạc 

Điện thoại di động không được phép sử dụng trong khu vực nhà kho, nhân 
viên công ty liên lạc với nhau bằng bộ đàm, có hệ thống loa phát và chuông báo 
động trong từng khu vực. 

g) Hệ thống cấp điện 

Tại Tổng kho xăng dầu có trạm biến áp 600 KVA hạ thế và máy phát điện 
150 KVA. Hệ thống chiếu sáng trong và ngoài Tổng kho được lắp đặt trên đầu 
tường bảo vệ bằng đèn cao áp có chống cháy nổ ở khoảng cách 20 m, cao khỏi 
mặt tường 4 m. Bốn đèn pha rọi thẳng vào vị trí van tiếp nhận và cấp phát trên 
mỗi bể để tiện vận hành về đêm khi cần thiết. Hệ thống điện trong Tổng kho phải 
đạt được những mục tiêu chính sau đây: 

- Cung cấp điện đủ và liên tục cho các hệ thống điện động lực như bơm dầu, 
bơm PCCC,… đảm bảo phục vụ sản xuất theo yêu cầu công nghệ. 

- Cung cấp điện sinh hoạt hàng ngày cho đội ngũ công nhân viên vận hành 
kho, cho chiếu sáng bảo vệ và thao tác sản xuất ban đêm. 

* Mạng động lực: Mạng điện động lực trong Tổng kho chủ yếu sử dụng loại 
cáp lõi đồng bọc cách điện nhựa XLPE, ngoài có lớp giáp mạ DSTA, ngoài cùng 
bọc PVC, được chôn ngầm đất hay được luồn trong ống thép khi vượt đường ôtô 
hay dưới nền bêtông. Trong nhà đặt tủ phân phối điện chính, cáp đặt trong hào 
xây ngầm có nắp đan bê tông, để thuận tiện trong duy tu, sửa chữa, thay thế. 

* Mạng điện chiếu sáng và sinh hoạt: 

Điện chiếu sáng mặt bằng: 
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- Chiếu sáng trong khu vực Tổng kho nhằm phục vụ cho việc giao thông đi 
lại và bảo vệ an toàn cơ sở vật chất. Hệ thống này bao gồm các đèn phòng nước, 
bóng thủy ngân cao áp, lắp trên các cột thép mạ nhúng kẽm (liền cần) cao 7m, bố 
trí dọc đường giao thông, hàng rào xung quanh kho. 

- Cáp dẫn điện của mạng chiếu sáng đặt ngầm trực tiếp dưới đất, có lót và 
đệm cát, trên có lát gạch bảo vệ theo hướng dẫn của qui phạm hiện hành. Đoạn 
vượt đường ô tô, cáp dẫn luồn trong ống thép. 

- Hệ thống chiếu sáng sử dụng điện áp 3 pha 380/220V. Dọc tuyến cần phải 
phân phụ tải cho các đèn theo thứ tự pha A,B,C,... đảm bảo độ cân bằng pha khi 
hoạt động. 

* Chiếu sáng các công trình phụ trợ có hoạt động xuất nhập, bảo quản xăng 
dầu xăng dầu như: Khu nhà bơm, nhà xuất xe xi téc, nhà kiểm định sử dụng các 
đèn chiếu sáng loại phòng nổ.  

* Khu văn phòng và những hạng mục khác sử dụng đèn led hoặc đèn huỳnh 
quang để chiếu sáng.  

* Hệ thống chống sét 

- Các bể chứa xăng dầu bố trí các kim thu sét trên mái bể để bảo vệ chống 
sét đánh thẳng cho mái bể và các thiết bị lắp trên mái bể. 

- Các hạng mục xây dựng như nhà văn phòng, nhà bơm dầu… của Tổng kho 
được bảo vệ chống sét bằng hệ lưới thu sét kết hợp kim thu sét tại đỉnh mái hoặc 
góc mái.          

* Hệ thống tiếp đất 

Hệ thống tiếp đất cho Tổng kho được sử dụng các cọc bằng cọc thép góc 
L75x75x6, dài 2,5 m được đóng ngập sâu dưới mặt đất 0,8 m hàn nối các cọc với 
nhau bằng thép dẹt -40x4mm.  

Yêu cầu điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng và hệ thống tiếp 
địa chống tĩnh điện không vượt quá 10 Ω (Rtđ<10 Ω).  

- Tất cả những phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện trong 
Tổng kho đều phải nối vào hệ thống tiếp đất an toàn, điện trở của hệ thống tiếp 
địa yêu cầu không vượt quá 04 Ω (Rtđ<04 Ω).  

- Tiếp đất khi xuất nhập từ ô tô xi téc được thực hiện thông qua bộ tiếp đất 
chống tĩnh điện thông qua kẹp tiếp địa kiểu cá sấu hoặc năm châm. 

- Mỗi bể chứa xăng dầu được nối ít nhất 2 điểm với hệ tiếp địa đảm bảo tiếp 
địa chống tĩnh điện theo yêu cầu. Các bích trên hệ thống công nghệ được lắp cầu 
nối giữa 2 bích bằng đồng đảm bảo tiếp địa chống tĩnh điện. 

- Kiểm tra điện trở của toàn bộ các hệ thống tiếp địa đảm bảo theo đúng yêu 
cầu, nếu điện trở không đủ thì phải đóng thêm cọc và hàn thêm dây nối cho tới 
khi đảm bảo yêu cầu trên. 
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h) Hệ thống cấp nước 

Nước cấp sử dụng cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của công nhân trong 
Tổng kho là nước từ Công ty CP - Tổng Công Ty Nước -Môi trường Bình 
Dương (BIWASE) 

i) Phòng cháy chữa cháy 

Tường ngăn cháy cho các bể bằng tường rộng 300mm, cao 2,4 m, bằng gạch 
đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, trát vữa XM mác 75. Tường ngăn cháy phụ giữa 
các bể và khu bể phía trong với kết cấu tương tự, chiều rộng B=250mm. 

Bậc qua tường ngăn cháy: Kết cấu bằng thép CT3 liên kết bằng phương pháp 
hàn. Trụ đỡ chân bậc được đổ bê tông. Chiều dài bậc 800 mm, chiều rộng bậc 275 
mm, chiều cao bậc 200 mm. Bậc được sơn chống gỉ bảo vệ bằng 02 lớp sơn chống 
gỉ và 02 lớp sơn màu xanh. Tại 04 hướng xung quanh khu bể đều bố trí bậc qua 
tường ngăn cháy. 

Tổng kho còn trang bị thêm hệ thống chữa cháy bằng bọt (foam) được dẫn 
xung quanh các bể chứa xăng dầu. Hệ thống này khi được kích hoạt, sẽ phun ra 
một loại bọt bao phủ lên trên bề mặt xăng dầu, tách chất lỏng dễ cháy ra khỏi 
không khí và lửa, nhờ đó ngọn lửa bị dập tắt. 

F) Xây dựng tường ngăn cháy 

Tường ngăn cháy cho các bể bằng tường rộng 200 mm, cao 1 m, bằng gạch 
đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, trát vữa XM mác 75 được xây bao quanh bể. 
Tường ngăn cháy phụ giữa các bể và khu bể phía trong với kết cấu tương tự. 

Bậc qua tường ngăn cháy: Kết cấu bằng thép CT3 liên kết bằng phương pháp 
hàn. Trụ đỡ chân bậc được đổ bê tông. Chiều dài bậc 800 mm, chiều rộng bậc 275 
mm, chiều cao bậc 200 mm. Bậc được sơn chống gỉ bảo vệ bằng 02 lớp sơn chống 
gỉ và 02 lớp sơn màu xanh. Tại 02 hướng xung quanh khu bể đều bố trí bậc qua 
tường ngăn cháy. 

1.5.1.3. Các hạng mục xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Mạng lưới thoát nước: đã hoàn thiện. Hệ thống thu gom nước mưa và nước 
thải trong khuôn viên Tổng kho được xây dựng tách riêng thành hai hệ thống riêng 
biệt. Nước mưa từ mái nhà khu văn phòng sẽ theo hệ thống đường ống nhựa uPVC 
D90 và cùng với nước mưa trên tuyến đường nội bộ khu vực chảy vào hệ thống 
mương hở  hoặc có nắp đậy (B300mm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng 
mác 50, trát vữa xi măng mác 75) và xả ra sông Sài Gòn. Nước mưa và nước làm 
mát từ trên mái của các bể chứa dầu được thu gom qua mương hở (B300mm, xây 
bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, trát vữa xi măng mác 75), về trạm 
xử lý nước thải xử lý đạt Quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Nước mưa các 
khu khác trên sân bãi không nhiễm dầu bố trí mạng lưới thu gom nước mưa bằng 
các mương hở rộng B300 mm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 50 
hoặc có đậy nắp và xả ra sông Sài Gòn.  
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Hình 1.5. Mương thu gom nước mưa hiện hữu 

b. Hệ thống thu gom, thoát và xử lý nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được tách riêng biệt. Hiện nay, công 
ty đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế 50 
m3/ngày để xử lý tất cả các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động 
và sinh hoạt của Tổng kho.  

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu văn phòng (01 bể tự hoại 
thể tích 8m3 và 9 cái lavabo): nước thải từ các bồn tiểu, bồn cầu sẽ được thu gom 
về bể tự hoại 3 ngăn sau đó theo hệ thống ống nhựa PVC (D90mm) cùng với nước 
thải rửa tay từ các lavabo với cơ chế tự chảy về bể chứa nước tập trung của trạm 
XLNT công suất 50 m3/ngày.đêm để xử lý  đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A 
trước khi xả ra rạch Trầu. 

- Nước thải từ hoạt động lưu chứa xăng, dầu: 

Nước thải phát sinh trong quá trình lưu chứa xăng, dầu của Tổng kho bao 
gồm: nước làm mát bể chứa xăng, dầu; nước mưa nhiễm dầu. Mạng lưới thoát 
nước: đã hoàn thiện. Nước mưa 10 phút đầu và nước làm mát từ trên mái của các 
bể chứa dầu được thu gom qua mương hở (B300mm, xây bằng gạch đặc mác 75, 
vữa xi măng mác 50, trát vữa xi măng mác 75), về trạm xử lý nước thải xử lý công 
suất 50 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A trước khi xả ra 
rạch Trầu. Riêng nước súc rửa bồn định kỳ 5 năm/lần sẽ được giao cho đơn vị có 
chức năng thu gom và xử lý. 

-Trạm xử lý nước thải 

Trạm xử lý nước thải có công suất 50 m3/ngày.đêm. Nước thải được xử lý tại 
trạm xử lý nước thải bao gồm nước làm mát, nước rửa bể, nước mưa ban đầu 
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nhiễm xăng dầu. Quy trình công nghệ như sau: Toàn bộ nước thải (nước mưa 
nhiễm dầu 10 phút đầu, nước làm mát bể chứa, nước vệ sinh bồn định kỳ và nước 
thải sinh hoạt) => Bể chứa hiện hữu => Bể chứa có tách dầu mở sơ bộ => Bồn tạo 
áp => Bể tuyển nổi=> Hố trung gian => Bồn lọc áp lực => Khử trùng => Đạt 
QCVN 29:2010/BTNMT, cột A => Rạch Trầu tại 1 điểm xả thải. 

c. Hệ thống thu gom chất thải rắn  

 Chất thải rắn thông thường  

Trong Tổng kho có trang bị các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt. Thùng 
chứa chất thải rắn sinh hoạt trong Tổng kho chủ yếu là thùng 240L màu đỏ có dán 
nhãn thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt. Lượng chất thải rắn hàng ngày được giao 
cho Công ty TNHH Một thành viên công trình đô thị Bình Dương thu gom xử lý 
theo Hợp đồng số 03 – HĐ/VCNB.  

 Chất thải nguy hại 
Lượng chất thải của Kho xăng dầu không lớn. Vì vậy diện tích nhà kho chứa 

chất thải nguy hại có diện tích là 13 m2, xây dựng bằng gạch xi măng nằm tại khu 
vực góc bên trái của nhà kho, xa khu vực các bể chứa xăng dầu, được sắp xếp gọn 
gàng và ngăn nắp. Chất thải nguy hại được lưu chứa theo khu vực có các bảng mã 
chất thải quy định trong nhà kho. Bản vẽ nhà kho chứa chất thải nguy hại được 
đính kèm trong Phụ lục. 

Hiện tại, Cơ sở đã được Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Sổ 
chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 74.000.234T ngày 23 tháng 8 năm 2014, 
Tổng Kho có trang bị Nhà kho chứa chất thải nguy hại để lưu giữ tạm thời. Nhà 
kho chứa CTNH được xây cách xa Văn phòng, có mái che kín nắng và có ngăn 
riêng biệt để chứa các loại chất thải khác nhau ở từng khu vực lưu chứa. Định kỳ 
vào thứ 2 tuần thứ 3 hàng tháng được Xí nghiệp xử lý chất thải Công ty CP - Tổng 
Công Ty Nước -Môi trường Bình Dương thu gom xử lý với Hợp đồng số 74 – 
RNH/HĐ-KT/23. 

1.5.2. Máy móc thiết bị sử dụng tại cơ sở 

Danh mục máy móc thiết bị cho sản xuất của cơ sở được trình bày như sau: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị cho sản xuất của cơ sở 

Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 
Tình 
trạng 

Hãng 
bơm 

Máy móc, thiết bị sử dụng cho bồn bể 

1 Bơm ly tâm 
P = 18 kW, Q = 150 

m3/h 
2 

Vận 
hành tốt  

Worthing 

2 Bơm ly tâm 
P = 11 kW, Q = 80 

m3/h 
2 

Vận 
hành tốt 

Worthing 
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Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 
Tình 
trạng 

Hãng 
bơm 

3 Bơm ly tâm 
P = 30 kW, Q = 200 

m3/h 
6 

Vận 
hành tốt Worthing 

4 Bơm ly tâm 
P = 30 kW, Q = 200 

m3/h 
1 

Vận 
hành tốt 

It – 
pump 

5 Bơm ly tâm 
P = 30 kW, Q = 200 

m3/h 
1 

Vận 
hành tốt KSB 

6 Trạm biến thế 150 KVA 1 
Vận 

hành tốt  

Máy móc, thiết bị dùng cho PCCC 

1 Máy bơm foam Q = 150 m3/h 4 
Vận 

hành tốt 
Worthing 

2 Xitec 25 m3 3 
Vận 

hành tốt 
Việt 
Nam 

3 
Hệ thống năng tạo 
bọt 

60 cái gắn trên 15 bể  
Vận 

hành tốt 
 

4 Bơm chữa cháy Q = 180 m3/h 2 
Vận 

hành tốt 
Worthing 

5 Bơm chữa cháy Q = 360 m3/h 2 
Vận 

hành tốt 
Worthing 

6 
Van thở, bình ngăn 
tia lửa 

 7 
Vận 

hành tốt 
Nga 

Máy móc, thiết bị dùng cho sự cố tràn dầu 

1 Phao vây 
m 

60 
Vận 

hành tốt EU 

2 Tàu kéo 
chiếc 

1 
Vận 

hành tốt Japan 

3 
Hệ thống thông tin 
liên lạc 

bộ 3 
Vận 

hành tốt Japan 

4 Bể chứa dầu 
cái 

1 
Vận 

hành tốt 
Việt 
Nam 
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Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 
Tình 
trạng 

Hãng 
bơm 

5 Máy hút dầu 
cái 

1 
Vận 

hành tốt Japan 

6 Máy thổi phao 
cái 

1 
Vận 

hành tốt Japan 

7 
Thùng chứa phao/ 
guồng cuộn phao 

thùng 
2 

Vận 
hành tốt Japan 

8 Phao thấm dầu 
 kg 

100 
Vận 

hành tốt Japan 

Máy móc, thiết bị sử dụng cho bồn bể 

1 Bơm ly tâm 
P = 18 kW, Q = 150 

m3/h 
1 

Vận 
hành tốt 

Worthing 

2 
Van thở, bình ngăn 
tia lửa 

 8 
Vận 

hành tốt 
Nga 

Máy móc, thiết bị dùng cho PCCC 

1 Bơm cánh gạt 
P = 11 kW, Q = 50 

m3/h 
1 

Vận 
hành tốt 

Japan 

2 Bơm cánh gạt 
P = 11 kW, Q = 50 

m3/h 
1 

Vận 
hành tốt 

Japan 

3 Xe chữa cháy  3 
Vận 

hành tốt 
Japan 

Máy móc, thiết bị dùng cho sự cố tràn dầu 

1 Phao vây m 40 
Vận 

hành tốt 
EU 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700146458 đăng ký lần đầu ngày 
01/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22/12/2023. Cơ sở đã được 
UBND cấp quyết định xây dựng tại Văn bản số 6130/QĐ-UBND ngày 
16/12/1996. Ngoài ra, Cơ sở đã được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương gia 
hạn thời gian hoạt động bến thủy nội địa tại Văn bản số 2692/SGTVT-QLGT ngày 
01/08/2023. 

- Về quy hoạch xây dưng: Bên cạnh đó, Cơ sở đã được UBND cấp chủ trương 
xây dựng bổ sung bồn chứa dầu (3 bồn x 5.000 m3) tại Văn bản 2875/UBND-
KTTH ngày 7/10/2008; Chủ trương cải tạo một số hạng mục phụ (nhà bảo vệ, văn 
phòng, công trình phụ khác) tại Văn bản 2182/UBND-KTN ngày 27/07/2010. 

- Về môi trường:  

+ Vào năm 1998, khi đầu tư xây dựng Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ, Tổng 
công ty đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án với dung 
tích 31.500m3 và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 1979/QĐ-MTg ngày 25 tháng 
11 năm 1997.   

+ Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Quyết 
định phê duyệt đề án chi tiết tại Văn bản số 60/QĐ-STNMT ngày 19/01/2017. 

 Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động 
khi các quy hoạch được thay đổi. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện nay, công ty đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung với tổng 
công suất thiết kế 50 m3/ngày để xử lý tất cả các nguồn nước thải phát sinh trong 
quá trình sản xuất và sinh hoạt của Cơ sở.  

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT, Cột A  Hồ 
chỉ thị  Hệ thống đường ống uPVC D90mm, khoảng cách 150m  rạch Trầu. 

Bảng 2.1. Giới hạn chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

29:2010/BTNMT,  
cột A 

1 pH - 6,84 6-9 
2 TSS mg/L 32 50 
3 BOD5 mgO2/L 6 - 
4 COD mgO2/L 16 50 
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Stt Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

29:2010/BTNMT,  
cột A 

5 Tổng N mg/L 1,39 - 

6 Tổng P mg/L 
KPH 

(LOD=0.01) 
- 

7 Chì (Pb) mg/L KPH 
(LOD=0.002) 

 

8 Thủy ngân (Hg) mg/L KPH 
(LOD=0.001) 

 

9 Asen (As) mg/L KPH 
(LOD=0.002) 

 

10 Cadimi (Cd) mg/L KPH 
(LOD=0.0002) 

 

11 Coliform MPN/100mL 2.200 - 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của rạch Trầu được thực hiện theo phụ lục 1 - 
thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, cụ thể như sau:  

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực 
bảo hộ vệ sinh. 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn. 

- Sông Sài Gòn tại khu vực xả thải có chất lượng nước tốt, không xảy ra hiện 
tượng nước đen và bốc mùi hôi thối.  

- Rạch Trầu tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh 
vật thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng 
loạt.  

- Rạch Trầu chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa.  

- Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng 
đồng do tiếp xúc với nguồn nước mặt gây ra.  

Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận được thực hiện theo phụ lục 1 - thông 
tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, các thông số cụ thể và đánh giá chi tiết sẽ được tính toán như sau: 

- Các thông số được đánh giá về khả năng tiếp nhận nước thải của rạch Trầu 
bao gồm: BOD5, COD, NH4

+, tổng N, tổng P. 

- Giả thiết rằng các chất ô nhiễm sau khi đi vào nguồn nước tiếp nhận sẽ 
không tham gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn nước như: 

+ Lắng đọng, tích lũy, giải phóng các chất ô nhiễm 
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+ Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh 

+ Tương tác vật lý, hóa học hoặc/và sinh học của các chất ô nhiễm trong 
nguồn nước.  

+ Sự bay hơi của các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước. 

 Nồng độ chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận 

Nguồn nước tiếp nhận rạch Trầu theo kết quả quan trắc như sau: 

Bảng 2.2. Kết quả phân tích chất lượng nước rạch Trầu 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 
(Mức B) 

1 pH - 7.02 6-8,5 
2 Oxy hòa tan mg/l 5,8 >5,0 
3 Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 28 

>100 và không có 
rác nổi 

4 BOD5 mg/l 5 ≤ 10 
5 COD mg/l 14 ≤ 20 
6 Tổng Nito mg/l 1,7 ≤ 2 
7 Tổng P mg/l 0,05 ≤ 0,5 

8 Thủy ngân (Hg) mg/l 
KPH 

(LOD=0.0003) 
0,001 

9 Chì (Pb) mg/l 
KPH 

(LOD=0.002) 
0,02 

10 Tổng dầu mỡ mg/l 
KPH 

(LOD=0,3) 
5 

11 Coliform MPN/100mL 450 ≤ 7.500 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một 
chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức: 

Ltđ = Qs * Cqc * 86,4           (1) 

Trong đó: 

Ltđ: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận (kg/ngày). 

Cqc: giá trị nồng độ giới hạn theo QCVN 08:2023/BTNMT (Mức B) (mg/l). 

Qs: lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông cần đánh giá (m3/s). 

Qt: lưu lượng nước thải lớn nhất (m3/s). 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 2.3. Các thông số tính toán tải lượng 
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Stt Thông số Nguồn thải Rạch Trầu 

1 Qs (m3/s) - 3,6 
2 Qt (m3/s) 0,00058 - 

Kết quả tính toán như sau: 

Bảng 2.4. Tải lượng ô nhiễm tối đa rạch Trầu có thể tiếp nhận 

Stt Thông số 
Giá trị Cqc 

(mg/L) 
Ltđ  (kg/ngày) 

1 COD 15 46.656 
2 BOD5 6 18.662 
3 Tổng N 1,5 4.666 
4 Tổng P 0,3 933 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô 
nhiễm cụ thể được tính theo công thức: 

Lnn = Qs * Cnn * 86,4                           (2) 

Trong đó: 
Lnn : tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày). 
Qs : lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông, suối cần đánh giá.  
Cnn : nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận 

nước thải (mg/l).   
 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 2.5. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trên rạch Trầu 

Stt Thông số 
Nồng độ lớn nhất 

Cnn (mg/L) 
Lnn (kg/ngày) 

1 COD 6 18.662 
2 BOD5 3 9.331 
3 Tổng N 1,49 4.634 
4 Tổng P 0,07 218 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp 
nhận 

Lt = Qt* Ct* 86,4        (3) 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Qt (m3/s) là lưu lượng nước thải lớn nhất  

Ct (mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải. 

Bảng 2.6. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải đưa vào rạch Trầu 
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Stt Thông số 
Nồng độ (Ct) 

(mg/L) 
Lt (kg/ngày) 

1 COD 16 5,32 
2 BOD5 6 1,99 
3 Tổng N 1,39 3,39 
4 Tổng P KPH 0 

 Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô 
nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) * Fs + NPtđ 

Trong đó: 

- Ltt (kg/ngày): tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

- Fs: là hệ số an toàn (0,7 < Fs < 0,9), chọn 0,8. 

- NPtđ (kg/ngày): tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá 
trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm 
và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô 
nhiễm này.                  

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối 
với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là 
nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

Bảng 2.7. Tính toán khả năng tiếp nhận rạch Trầu 

Thông số 
Ltđ(kg/ngày) Lnn(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 
Ltn(kg/ngày) 

COD 46.656 18.662 5,32 22.377,85 
BOD5 18.662 9.331 1,99 7.459,37 

Tổng N 4.666 4.634 3,39 22,17 
Tổng P 933 218 0 572,06 

Nhận xét: Như vậy, với chất lượng nước mặt rạch Trầu vẫn còn khả năng 
tiếp nhận các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4

+, tổng P, tổng N. Ngoài ra, lưu lượng xả 
thải của hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở nhỏ hơn rất nhiều lần so với lưu lượng 
rạch Trầu. Như vậy, có thể đánh giá việc xả nước thải sau xử lý của hệ thống xử 
lý nước thải của Cơ sở vào nguồn tiếp nhận ảnh hưởng không đáng kể đến chất 
lượng nước rạch Trầu và phù hợp với các quy định tại Quyết định 22/2023/QĐ-
UBND về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trong khuôn viên Cơ sở được xây dựng tách 
riêng thành hai hệ thống riêng biệt. 

Nước mưa từ mái nhà khu văn phòng sẽ theo hệ thống đường ống nhựa uPVC D90 và 
cùng với nước mưa trên tuyến đường nội bộ khu vực chảy vào hệ thống mương hở  hoặc có 
nắp đậy (B300mm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, trát vữa xi măng mác 
75) và xả ra sông Sài Gòn. 

Nước mưa khu vực các bể chứa dầu được thu gom qua mương hở (B300mm, xây bằng gạch 
đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, trát vữa xi măng mác 75), về trạm xử lý nước thải công suất 50 
m3/ngày.đêm xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A trước khi xả ra rạch Trầu.  

Nước mưa các khu khác trên sân bãi không nhiễm dầu bố trí mạng lưới thu gom nước 
mưa bằng các mương hở rộng B300 mm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 50 
hoặc có đậy nắp và xả ra 01cửa xả vào sông Sài Gòn (toạ độ X =1170647.83; Y = 569067.64) 
và 01 cửa xả vào rạch Trầu (toạ độ X = 1170693.22 ; Y = 569083.96).  

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa mái công trình được trình bày như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa của cơ sở được đính kèm ở Phụ lục). 

Nước mưa mái 
khu văn phòng 

Nước mưa các khu san 
bãi không nhiễm dầu 

Nước mưa 
nhiễm dầu 

Ống nhựa 
uPVC D90  

Mương hở xây 
gạch B300mm 

Mương hở xây 
gạch B300mm 

 

Trạm xử lý nước thải 
tập trung công suất 

50 m3/ngày 

Đạt QCVN 
29:2010/BTNMT, 

cột A 

Rạch Trầu 

Mương hở xây 
gạch B300mm 

Sông Sài Gòn và rạch 
Trầu 
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Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải Cơ sở đã được đầu tư hoàn chỉnh. Hệ thống thu 
gom, thoát nước mưa và nước thải được tách riêng biệt. cụ thể được trình bày như 
sau: 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Công trình thu gom nước thải được trình bày như sau: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải  

Nước thải khu 
nhà vệ sinh 

Nước thải từ các 
lavabo khu văn 

phòng 

Nước mưa nhiễm dầu khu 
vực bể chứa, nước làm mát 

bể chứa 

Bể tự hoại 3 
ngăn  

Ống nhựa 
uPVC D90mm 

Mương hở xây 
gạch B300mm 

Trạm xử lý nước thải tập 
trung công suất 50 m3/ngày 

Đạt QCVN 
29:2010/BTNMT, cột A 

Rạch Trầu 
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Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu văn phòng (01 bể tự hoại thể 
tích 8m3 và 12 cái lavabo), được thu gom như sau: nước thải từ các bồn tiểu, bồn cầu 
sẽ được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn sau đó theo hệ thống ống nhựa uPVC D90mm 
cùng với nước thải rửa tay từ các lavabo với cơ chế tự chảy về bể chứa nước thải tập 
trung của trạm XLNT. Nước thải từ bể chứa tập trung sẽ tự chảy về bể chứa có kết 
hợp tách dầu sơ bộ của trạm XLNT công suất 50 m3/ngày.đêm. 

Nước làm mát và nước vệ sinh bể chứa định kỳ được thu gom qua mương hở 
(B300mm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, trát vữa xi măng mác 
75), về trạm xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm xử lý đạt QCVN 
29:2010/BTNMT, cột A trước khi xả ra rạch Trầu tại 1 điểm xả thải (toạ độ X = 
1170724.80 ; Y = 569058.73).  

Nước vệ sinh bể định kỳ được bàn giao đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo 
chất thải nguy hại. 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý tại nhà máy đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A 
 Hồ chỉ thị  hệ thống đường ống uPVC 90mm, chiều dài 150m  Sau đó xả ra 
rạch Trầu tại 1 điểm xả thải  (tọa độ: X = 1.239.690; Y = 570.158). Sơ đồ thoát nước 
thải của nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thoát nước thải sau xử lý của Cơ sở 

Hồ chỉ thị  

Hệ thống đường ống 
uPVC 90mm  

Hệ thống XLNT  
công suất 50 m3/ngày  

(Nước thải sau xử lý đạt  
QCVN 29:2010/BTNMT, cột A,  

Rạch Trầu 
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Hình 3. 6. ống thoát nước thải sau xử lý ra rạch Trầu 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

Trạm xử lý nước thải có công suất 50 m3/ngày.đêm. Nước thải được xử lý tại 
trạm xử lý nước thải bao gồm nước làm mát, nước rửa bể, nước mưa ban đầu nhiễm 
xăng dầu.  

 

Hình 1.6.Trạm xử lý nước thải 50 m3/ngđ. 

Nước thải được chứa tại 10 bể chứa dung tích mỗi bể là 4 m3, nước thải từ bể thứ 
nhất sẽ tự chảy qua bể thứ 2 và tiếp tục tự chảy đến các bể tiếp theo đến bể thứ 10. 
Tiếp theo, nước thải được dẫn qua bể tách dầu sơ bộ để loại bớt một lượng dầu nổi 

Nước thải 

Bể chứa 

Bể tách dầu sơ 

Bể trung gian  

Bể lọc áp lực  

Thiết bị khử 

Hồ chỉ thị sinh 

NaOCl

Thiết bị tuyển Bồn 
tạo áp 

Thùng 
chứa 

váng nổi 

Máy nén khí 
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lên trên mặt. Sau đó, nước thải sẽ được bơm lên thiết bị tuyển nổi để loại bỏ phần cặn 
lơ lửng, cặn thô còn trong nước thải, đồng thời tạo điều kiện để các hạt dầu, mỡ nổi 
lên mặt nước dựa vào sự chênh lệch khối lượng riêng giữa hỗn hợp khí - rắn và nước. 
Nước thải tiếp tục tự chảy qua bể trung gian, bơm trong bể trung gian bơm nước thải 
lên bể lọc áp lực để xử lý triệt để các chất rắn không tan. Sau mỗi chu kỳ lọc, cặn dính 
bám trên bề mặt lớp vật liệu lọc ở những lớp trên cùng và cặn được đẩy ra bằng 
phương pháp rửa ngược, cặn bẩn được xới tung lên và các hạt vật liệu lọc va chạm, 
ma sát vào nhau, tự làm sạch bề mặt, nước sau rửa lọc theo đường ống xả dẫn về bể 
chứa. Sau bể lọc, nước thải được dẫn về thiết bị khử trùng để diệt các loại vi khuẩn 
gây bệnh nguy hiểm hoặc chưa được khử bỏ trong quá trình xử lý nước thải. Hóa chất 
khử trùng là dung dịch nước Javel (NaOCl). Cuối cùng, nước sau xử lý dẫn về hồ chỉ 
thị sinh học, hồ này được Cơ sở sử dụng để làm mát, chữa cháy. Nước thải khi qua hệ 
thống xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT (Cột A). Và khi lượng nước này lớn (trong 
mùa mưa) sẽ được xả ra rãnh thoát nước mưa. 

 

Hình 1.7. Trạm xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sinh hoạt (nước vệ sinh rửa tay chân, tắm) của nhân viên làm việc 
trong Cơ sở được dẫn về trạm xử lý nước thải. Nước thải từ thiết bị vệ sinh được dẫn 
về bể tự hoại lưu chứa trong bể. Định kỳ 3 tháng Cơ sở hút hầm cầu 1 lần.  Cấu tạo 
bể tự hoại được thể hiện trong Hình 1.9. Phần nước trong sẽ dẫn về hệ thống xử lý 
nước thải 50 m3/ngày.đêm để xử lý.  

 
Hình 1.8. Bể tự hoại 

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn). 

4- Đường ống thoát nước ra. 
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Bể tự hoại có tác dụng xử lý nước đen (phân, giấy vệ sinh, nước dội). Bể tự hoại 
được xây dựng bằng gạch gồm 3 ngăn như mô tả trong Hình 1.2. Bể này lắng một 
phần cặn của nước thải và xử lý nước phân, tiểu. Khi nước thải chảy vào bể, nước 
được làm sạch nhờ hai quá trình chính là lắng cặn và lên men cặn lắng. Do tốc độ 
nước chảy qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng nước trong bể từ một đến ba 
ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể được xem như quá trình lắng tĩnh: dưới tác dụng 
của trọng lượng bản thân các hạt cặn (cát, bùn, phân) rơi dần xuống đáy bể. Các hạt 
cặn rơi xuống đáy bể, ở đây các chất hữu cơ (BOD/COD) chủ yếu là các hydrocacbon, 
protein (đạm), lipit (chất béo)  bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. 
Cặn lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Chất không tan chuyển thành chất tan và 
các chất khí (CH4, H2S, NH3,…). Tốc độ lên men của cặn nhanh hay chậm phụ thuộc 
vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật trong lớp cặn,… Nhiệt độ càng 
cao thì tốc độ lên men cặn càng nhanh. Hiệu quả lắng cặn trung bình đạt 50 – 75% 
tính theo cặn lơ lửng (SS), theo chất hữu cơ (BOD/COD) đạt 25 – 45%. Các mầm 
bệnh có trong phân cũng được loại bỏ một phần sau khi qua bể tự hoại, chủ yếu nhờ 
cơ chế hấp phụ lên cặn và lắng xuống, hoặc chết đi do thời gian lưu bùn và nước trong 
bể lớn, do môi trường sống không thích hợp. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Biện pháp bảo vệ môi trường do phương tiện giao thông 

- Phân phối lượng phương tiện giao thông ra vào khu vực Cơ sở, đảm bảo vận 
tốc xe ra vào 5 km/h và số lượng xe vào kho không quá 9 xe/lượt; 

- Vào mùa khô, phun nước tưới đường giao thông nội bộ, sân nền, thảm cỏ… để 
giảm bụi do phương tiện vận chuyển gây ra; 

- Động cơ trên tàu có thiết bị làm mát và xử lý khí thải (đạt tiêu chuẩn Tier II); 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực Cơ sở; 

- Làm vệ sinh nền bãi giao thông thường xuyên hàng ngày. 

* Biện pháp bảo vệ môi trường do hơi xăng dầu 

Để hạn chế tối đa lượng hơi xăng dầu bay vào trong không khí và chống độc hại 
cho người công nhân làm công tác vận hành, các biện pháp an toàn môi trường khí 
được đưa ra như sau: 

- Bể chứa và hệ thống đường ống: 

+ Bể chứa luôn ở tình trạng kín; 

+ Các van trong hệ thống công nghê, các thiết bị bơm rót xăng, dầu sử 
dụng đúng chủng loại và đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu; 

+ Các bể chứa xăng dầu được lắp các van thở, có dây nối đất; 

+ Tồn trữ các sản phẩm xăng, dầu theo đúng khả năng chứa đầy của bể vì 
thể tích khoảng trống chứa hơi trên bề mặt xăng, dầu càng nhỏ, lượng xăng dầu bay 
hơi càng nhỏ; 
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+ Các bể chứa luôn được kiểm soát và chống nóng bằng cách: đo nhiệt độ, 
phun nước tưới làm mát thành bể; 

+ Công nhân làm việc trong Cơ sở theo quy trình mà Ban quản lý đưa ra: 
bảo đảm tuyệt đối thực hiện đúng quy trình thao tác công nghệ trong công tác xuất, 
nhập xăng dầu; 

+ Bảo đảm luôn kiểm tra định kỳ hàng ngày và thường xuyên bể, đường 
ống công nghệ xuất nhập nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quy phạm quy định; 

+ Cơ sở đã xây dựng đê bao chống tràn dầu; 

+ Công nhân làm việc trong Cơ sở có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên. 

- Vận hành trong Cơ sở 

+ Quá trình xuất, nhập xăng dầu: đường ống luôn ở trong trạng thái được 
nhúng chìm. Xăng, dầu bơm vào bể từ đáy lên. Trong quá trình nhập vào các xe bồn, 
có thể giảm lượng bay hơi bằng cách rút ngắn thời gian nhập, có đồng hồ đo lượng 
xăng dầu và xuất đúng lượng xăng dầu; 

+ Hạn chế tối đa việc súc rửa bể chứa để thay đổi loại sản phẩm chứa trong 
bể bằng cách có kế hoạch nhập từng chủng loại hàng một cách hợp lý; 

+ Có trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với môi trường làm việc, công 
nhân được cung cấp sữa uống cho công nhân. 

* Biện pháp bảo vệ môi trường do máy phát điện dự phòng 

Khí thải phát sinh khi Cơ sở mất điện trong thời gian dài phải sử dụng máy phát 
điện. Vì vậy, máy phát điện dự phòng của Cơ sở có hệ thống xử lý khí thải bằng 
phương pháp hấp thụ và được dẫn qua ống khói có độ cao 5 m (D = 0,3 m). Ống khói 
được dẫn nằm ngang ra phía rạch Trầu và không có nhiều người hoạt động ở khu vực 
này, vì vậy, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư khu vực này. Dầu sử dụng cho máy 
phát điện là dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp.  

* Biện pháp bảo vệ môi trường do phát sinh mùi 

- Để tránh gây mùi trong khu vực nhà kho, Cơ sở đã bố trí các thùng chứa chất 
thải rắn sinh hoạt 240 L màu đỏ có nắp đậy, và thuê đơn vị có chức năng thu gom, 
vận chuyển và xử lý. 

- Trạm XLNT được xây dựng lắp đặt ở gần rạch Trầu, là vị trí tương đối thoáng 
mát và không gây mùi cho môi trường không khí xung quanh. 

- Mùi từ xăng dầu được hạn chế bằng phương án công nghệ khép kín, giảm tối 
thiểu lượng hơi xăng dầu thất thoát ra ngoài. 

- Mùi khí thải từ các phương tiện giao thông được Cơ sở kiểm soát bằng cách 
xây dựng kế hoạch xuất xăng dầu cho xe bồn, xitec hạn chế lượng xe ra vào cùng lúc. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Chất thải rắn thông thường  
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Cơ sở có trang bị các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt. Thùng chứa chất thải 
rắn sinh hoạt trong Cơ sở chủ yếu là thùng 240L màu đỏ có dán nhãn thùng chứa chất 
thải rắn sinh hoạt. Lượng chất thải rắn hàng ngày được giao cho Công ty TNHH Một 
thành viên công trình đô thị Bình Dương thu gom xử lý theo Hợp đồng số 25 – 
HĐ/VCNB.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Lượng chất thải của Kho xăng dầu không lớn. Vì vậy diện tích nhà kho chứa 
chất thải nguy hại có diện tích là 13 m2. Đưa xây dựng bằng gạch xi măng nằm tại 
khu vực góc bên trái của nhà kho, xa khu vực các bể chứa xăng dầu, được sắp xếp 
gọn gàng và ngăn nắp. Chất thải nguy hại được lưu chứa theo khu vực có các bảng 
mã chất thải quy định trong nhà kho. Bản vẽ nhà kho chứa chất thải nguy hại được 
đính kèm trong Phụ lục. 

Hiện tại, Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ đã được Chi cục Bảo vệ Môi trường 
tỉnh Bình Dương cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 74.000.234T ngày 23 
tháng 8 năm 2014, Cơ sở có trang bị Nhà kho chứa chất thải nguy hại để lưu giữ tạm 
thời. Nhà kho chứa CTNH được xây cách xa Văn phòng, có mái che kín nắng và có 
ngăn riêng biệt để chứa các loại chất thải khác nhau ở từng khu vực lưu chứa. Định 
kỳ vào thứ 2 tuần thứ 3 hàng tháng được Xí nghiệp xử lý chất thải Công ty TNHH 
MTV Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương thu gom xử lý với Hợp đồng số 488 – 
RNH/HĐ-KT/15. 

  

Hình 1.9. Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 
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Hình 1.6. Bồn chứa bùn, cặn xả đáy.  Hình 1.11. Bồn chứa bùn, cặn xả đáy (lưu trữ). 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Biện pháp chống ồn 

Như đã trình bày ở phần 2.1.5 nguồn ồn của Cơ sở là (1) các phương tiện giao 
thông, (2) máy bơm xuất, nhập xăng dầu, (3) máy phát điện dự phòng. Ứng với từng 
loại nguồn gây ô nhiễm, Cơ sở đã có những biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu như 
sau: 

(1) Đối với nguồn ồn là do phương tiện giao thông: 

- Các phương tiện giao thông (tàu, sà lan và xe bồn) hạn chế sử dụng còi trong 
Cơ sở; 

- Cơ sở cũng đưa ra những kế hoạch xuất nhập hợp lý, không để nhiều phương 
tiện ra vào kho cùng lúc; 

- Xe bồn ra vào Tổng kho hạn chế tốc độ 5 km/h; 

(2) Máy bơm xuất, nhập xăng dầu 

- Máy móc, thiết bị được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chất lượng khi vận hành 
và giảm được tiếng ồn; 

- Các máy móc, thiết bị được sắp xếp xây dựng tại nơi thoáng mát, tránh xa khu 
dân cư nhằm không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực. 

(3) Máy phát điện dự phòng 

- Để giảm tiếng ồn của máy phát điện Cơ sở đặt máy phát điện ở cạnh rạch Trầu, 
xa khu dân cư; 

- Đặt máy phát điện tại phòng cách âm tránh gây ô nhiễm tiếng ồn và ảnh hưởng 
đến công nhân làm việc trong Cơ sở. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Tại Điều 121 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có  quy định về phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường, đồng thời cũng tại Điều 108 và Điều 109 Nghị định 
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08/2022/NĐ-CP quy định về kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Quy định này yêu 
cầu các Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế 
hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố 
môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố 
khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì 
phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP. Công ty cam kết sẽ thực hiện lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 
và công khai ở UBND phường, xã tại khu vực theo đúng quy định. Đồng thời lồng 
ghép các phương án phòng ngừa ứng phó sự cố trong báo cáo đề xuất giấy phép môi 
trường. 

3.6.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: như hư máy bơm, vỡ hố thu gom, thiết bị 
châm hóa chất, chế độ vận hành,…Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn đến việc xử 
lý nước thải không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận. 

Để ngăn ngừa các sự cố môi trường đối với các hệ thống XLNT, Cơ sở thực hiện 
các biện pháp sau: 

- Đối với những máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng như motor, máy bơm 
nước,… Công ty luôn có thiết bị dự phòng nhằm thay thế khi cần thiết. 

- Đối với những máy móc thiết bị ít gặp sự cố như moto khuấy pha hóa chất, hệ 
thống phân phối khí,… Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của các máy móc thiết bị. 

+ Định kỳ bảo dưỡng và thay thế khi đến kỳ hạn bảo dưỡng. 

- Khi có sự cố mất điện, sử dụng máy phát điện dự phòng để duy trì hoạt động 
của hệ thống xử lý. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về điện động lực và điện điều khiển, chuyển qua 
chế độ vận hành bằng tay trong khi chờ khắc phục sự cố. 

Cơ sở có bể chỉ thị sinh học trước khi xả ra ngoài, nước thải sẽ được đảm bảo đạt 
tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường. 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Biện pháp phòng chống cháy nổ đang được thực hiện tại Cơ sở như sau: 

Hệ thống an toàn PCCC Cơ sở bao gồm: 

- Tường ngăn cháy quanh cụm bể; 

- Đường ô tô cứu hoả; 

- Hệ thống cấp nước tưới mát cho bể và cấp nước cho xe cứu hoả (trạm bơm, 
đường ống, họng lấy nước, dàn phun); 
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- Hệ thống cấp dung dịch chất tạo bọt và lăng phun bọt gắn cố định (bồn chứa 
chất tạo bọt, trạm bơm, ejector, đường ống, lăng tạo bọt);     

- Hệ thống tự động báo cháy; 

- Các trang thiết bị chữa cháy ban đầu: Hố cát, xẻng, chăn, bình bọt ...;  

Giải pháp kỹ thuật của hệ thống chữa cháy được chọn lựa như sau 

 Tường ngăn cháy 

Tường ngăn cháy phân chia khu bể chứa của Cơ sở thành các cụm, có bố trí bậc 
qua đê để đi lại thao tác phía trong cụm bể. Chiều cao tường ngăn cháy tính theo tiêu 
chuẩn: Chiều cao tường cao hơn mức dầu  tràn ra của 01 bể lớn nhất bị vỡ 0,2m. Hiện 
bố trí thành 02 cụm lớn có đường cho ô tô cứu hỏa chạy xung quanh. Trong từng cụm 
và các bể chứa dung tích lớn có bố trí các tường ngăn cháy phụ (Bản vẽ đính kèm 
trong Phụ lục). 

 Đường ôtô cứu hoả. 

Nối liền các đường giao thông nội bộ của Cơ sở với các khu bể chứa, trạm bơm, 
nhà xuất ôtô, với gara ôtô cứu hoả và đường vào Cơ sở. Đường kết cấu đường bê 
tông , chiều rộng đường đoạn nhỏ nhất  là 4,5m. 

 Hệ thống phun bọt chữa cháy và phun nước tưới làm mát 

- Máy bơm dung dịch chất tạo bọt; 

- Hệ thống đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt; 

- Chất tạo bọt dùng Foam có độ nở thấp 3% bảo quản ở dạng nguyên chất trong 
bể chứa bằng thép inox; 

- Hệ thống pha trộn dung dịch chất tạo bọt bằng Ejector; 

- Lăng phun bọt sử dụng dụng loại lăng do hãng Ansul sản xuất hoặc loại có tính 
năng tương đương, gắn cố định trên bể chứa; 

- Các họng chữa cháy, các lăng phun bọt di động được bố trí tại các vị trí thích 
hợp để chữa cháy phụ cho  trợ hệ thống chữa cháy cố định. 

Chọn EZECTOR trộn dung dịch. 

Để pha trộn dung dịch chất tạo bọt theo tỷ lệ qui định sử dụng phương pháp trộn 
bằng EZECTOR loại đấu vòng. 

Hệ thống cấp nước tưới lạnh: Hệ thống bao gồm: 

 Đường ống dẫn nước từ bể chứa nước tới trạm bơm chữa cháy và từ trạm 
bơm chữa cháy đến khu bể; 

 Đường ống lắp đặt trên bể dạng vòng có khoan lỗ để phun nước tưới mát; 

 Các họng cấp nước cho xe cứu hoả; 

Tính toán khối lượng nước cần thiết để chữa cháy (tính cho đám cháy lớn nhất):  
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Tính toán khối lượng nước cần thiết để chữa cháy được tính với bể chứa lớn nhất 
hiện có của Cơ sở là 6.500m3, đường kính 30,558m, chiều cao 9,0m. 

- Lượng bọt độ nở thấp 3% cần dự trữ: 21.000 lít 

Hiện Cơ sở đang bố trí 03 bể chứa foam với tổng dung tích là 6 m3 đấu nối với 
hệ thống công nghệ. Các phuy dự trữ loại 200 lít được bảo quản trong nhà và được 
tiếp vào các bể foam khi có sự cố xảy ra. 

- Lượng nước cần dữ trữ: 1.467 m3. 

Bể nước hiện có dung tích là 960 m3 nên trong quá trình chữa cháy được bơm 
bổ sung từ sông vào. 

- Máy bơm nước tưới mát yêu cầu 264 m3/giờ, h=60m; 

 Hiện bố trí 02 máy bơm 120 m3/giờ, h=60m để bơm nước tưới mát; 

 Điều chuyển 01 máy bơm 350 m3/giờ động cơ điezen bên hệ thống bơm bọt 
chuyển sang hệ thống bơm nước để đảm bảo yêu cầu trên; 

- Máy bơm bọt yêu cầu 202 m3/giờ, h=60m; 

 Hiện bố trí 03 máy bơm động cơ tự phát Tohatsu V75 lưu lượng 105 m3/giờ và 
01 máy bơm lưu lượng 350 m3/giờ động cơ điezen cho hệ thống bơm bọt; 

 Điều chuyển máy bơm lưu lượng 350 m3/giờ động cơ điezen sang hệ thống 
máy bơm tưới mát; 

- Máy bơm bổ sung nước vào bể dùng: 01 máy bơm lưu lượng 100 m3/giờ động 
cơ điezen và 01 máy bơm lưu lượng 100 m3/giờ động cơ điện; 

- Để đảm bảo pha trộn bọt hiệu quả cao, Cơ sở bố trí 05 thiết bị Ejecter loại 01”. 

Ngoài ra, Cơ sở trang bị thêm 03 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng, bao gồm: 

01 xe SAMCO 3m3 phun nước; 

01 xe GERMANY 3m3 phun BỌT; 

01 xe IFA 3m3 có thể phun cả nước và bọt; 

Bảng 2.8. Các trang thiết bị chữa cháy 

TT Tên hạng mục 
Xe đẩy 
bột ≥
25kg 

Bình 
bột 8kg 

Bình 
CO2-
5kg 

Chăn 
sợi 

1x2(m) 

Tiêu 
lệnh 

PCCC 

1 Cầu cảng xuất nhập 
đường thủy 

02 08 04 02 02 

2 Trạm bơm dầu số 01 01 02 02  01 

3 Trạm bơm dầu số 02 01 02 02  01 

4 Trạm bơm chữa cháy   02  01 

5 Trạm phát điện  02 02  01 
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TT Tên hạng mục 
Xe đẩy 
bột ≥
25kg 

Bình 
bột 8kg 

Bình 
CO2-
5kg 

Chăn 
sợi 

1x2(m) 

Tiêu 
lệnh 

PCCC 

6 Trạm biến áp  01 02   

7 Nhà để xe cứu hỏa, gara 
ô tô 

 02 01 02 01 

8 Nhà xuất ôtô xitéc 02 08  02 01 

9 Nhà viết phiếu, trực cấp 
phát 

 04 03 02 01 

10 Nhà kiểm định  03 02 01 01 

11 Nhà văn phòng 02 tầng  06 04 02 02 

12 Nhà hội trường  03 02 01 01 

13 Nhà bảo vệ (04 nhà)  08 08 04 04 

 Cộng 06 49 34 16 17 

- Hệ thống báo cháy tự động: sử dụng hệ thống báo cháy loại quy ước gồm tủ 
báo cháy trung tâm, các đầu báo khói quang điện, đầu báo nhiệt gia tăng, đầu báo lửa, 
các nút ấn báo cháy khẩn cấp, đèn còi báo động. 

 Tủ báo cháy trung tâm là nơi hiển thị những thông tin liên quan đến trạng 
thái hoạt động của hệ thống. Khi có báo động hoặc có lỗi kỹ thuật, nó cho biết khu 
vực (zone) đã xảy ra sự cố, hiển thị thông tin ấy trên màn hình, nhờ đó người vận 
hành có thể nhanh chóng chọn biện pháp xử lý thích hợp. 

 Tủ trung tâm nhận tín hiệu ngõ vào từ các thiết bị khởi báo (đầu báo 
khói, đầu báo nhiệt, đầu báo lửa, nút ấn khẩn) và phát các tín hiệu tới các ngõ ra (còi, 
đèn báo cháy). 

 Nhiều thiết bị khởi báo có thể nối chung vào một mạch dây. Mỗi mạch 
dây chạy về từ trung tâm gọi là zone. 

 Những thiết bị khởi báo (đầu báo khói, đầu báo nhiệt, đầu báo lửa, nút 
ấn khẩn) nối chung vào một mạch dây và chạy về tủ trung tâm, tạo thành các loop 
chạy quanh hiện trường. Mỗi thiết bị khởi báo khi lắp đặt được thiết lập một địa chỉ 
riêng biệt. 

 Các nút ấn báo cháy khẩn cấp được bố trí tại những vị trí thuận lợi trong 
khu vực Tổng kho. Công nhân làm việc trong Tổng kho, bảo vệ, người vận hành có 
thể chủ động kích hoạt tín hiệu báo cháy bằng cách tác động vào thiết bị này khi tự 
mình phát hiện cháy hoặc các nguy cơ xảy ra cháy. 

 Đèn còi báo động lắp đặt tại nhà văn phòng, nhà bảo vệ, trạm bơm chữa 
cháy, nhà để xe chữa cháy đảm bảo thông tin nhanh nhất đến các bộ phận phòng cháy 
chữa cháy của cơ sở cũng như những người làm việc trong Tổng kho. 
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Ban quản lý tổ chức huấn luyện và kiểm tra các bộ phận cá nhân làm nhiệm vụ 
bảo quản sử dụng các phương tiện PCCC hợp lý và đúng mục đích. Cá nhân được 
giao trách nhiệm bảo quản và sử dụng các trang thiết bị phải thường xuyên kiểm tra 
vận hành thử theo quy định (vận hành ngày 3 lần) và đảm bảo máy hoạt động tốt sẵn 
sàng chữa cháy. Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của máy ít nhất 1 năm/lần. 
Thường xuyên sơn sửa, bảo quản đường ống và các thiết bị dụng cụ khác (3 tháng/lần). 
Kiểm tra độ ăn mòn và mức độ biến dạng của đường ống và chất lượng của dung dịch 
chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra các thông số an toàn và cân lại bình chữa cháy tại 
chỗ. Phải bố trí các bình chữa cháy hợp lý và các kệ giá đỡ thùng bảo quản. Khi nhập 
thiết bị chữa cháy, chất chữa cháy phải kiểm tra các thông số, hóa đơn và tài liệu kĩ 
thuật có liên quan. Khi phát hiện các phương tiện chữa cháy hư hỏng phải sửa chữa 
và thay thế ngay. 

Trong quá trình vào khu vực Tổng kho, tất cả đều phải đăng ký sổ bảo vệ. Nội 
quy PCCC khu vực bể chứa xăng dầu được quy định rõ trong khu vực Tổng kho. Cụ 
thể như sau: 

- Không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, các phương tiện không 
được di chuyển trong cơ sở gây mất an toàn; 

- Không phận sự miễn vào, chỉ được phép vào khu vực Tổng kho khi Giám đốc 
cho phép; 

- Chỉ có những người có nhiệm vụ được giao mới được phép ra vào khu bể chứa; 

- Công nhân làm việc ở khu vực này phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về 
thao tác vận hành đường ống nhập xuất xăng dầu, các phương tiện sử dụng phải đảm 
bảo yêu cầu phòng cháy; 

- Trong quá trình làm việc tại khu bể nếu phát hiện bể chứa xăng dầu, đường ống 
bị hư hỏng, rò rỉ, phải kịp thời báo cho Ban giám đốc để xử lý; 

- Khi sửa chữa bể chứa hoặc chuyển bể phải có phương tiện PCCC thường trực; 

- Khi nhập xăng dầu vào bể phải thường xuyên kiểm tra theo dõi đến mức an 
toàn để tránh hiện tượng tràn bể xảy ra. 

Quy định PCCC đối với các phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ, xuất xe 
bồn, công nhân thực tập và các quy định liên quan khác. 

Tổ chức lực lượng chữa cháy bao gồm CB – CNV của Cơ sở là lực lượng được 
học nghiệp vụ kiến thức PCCC. Tổ chức đội PCCC nòng cốt, chuyên trách về PCCC 
của xí nghiệp gồm 35 người trực 24/24h trong đó có 16 người chuyên về PCCC. 
Trong đó, chỉ huy gồm 3 người, lái xe cứu hỏa: 4 người và trực bơm bọt: 3 người chia 
làm 3 ca. 

Công tác tổ chức huấn luyện hàng năm: 1 năm 3 lần Tổng công ty TM XNK 
Thanh Lễ tổ chức tập huấn cho cán bộ - công nhân viên trong Tổng kho. Tất cả đều 
được cảnh sát cấp giấy chứng nhận chuyên môn nghiệp vụ PCCC, một năm 1 lần 
100% CB – CNV được cử đi học (Thuê đơn vị có chuyên môn để dạy tại cơ sở và 
những người tham dự sẽ được cấp chứng chỉ). Hình thức tập huấn là tạo tình huống 
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giả để luyện tập công nhân thành thạo trong từng thao tác để xử lý khi có sự cố cháy 
xảy ra. 

Nối đất tất cả thiết bị chứa xăng dầu. Hệ thống thu sét được thiết kế tại các khu 
bể, nhà bơm, trạm bơm chữa cháy, máu nhà, ... Hệ thống điện có hành lang an toàn 
theo quy phạm, có hệ thống chống mất pha, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định 
kỳ thiết bị điện. Để dễ dàng kiểm soát van thở, mực dầu trong bể Tổng công ty TM 
XNK Thanh Lễ đã đầu tư Hệ thống báo động tự động về máy tính tại văn phòng. 
Ngoài ra, để chắc chắn an toàn, công nhân cũng kiểm tra song song với Hệ thống báo 
động. 

3.6.5. Sự cố tràn dầu 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố của cơ sở: Tổng Công ty TM XNK 
Thanh Lễ đã được Uỷ ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 
phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại văn bản số 582/QĐ-UB ngày 
23/11/2022. Ngoài ra, cơ sở cũng đã phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện diễn 
tập ứng phó sự cố tràn dầu hàng năm theo quy định. 

- Chủ các tàu có tổng dung tích lớn hơn 1.000 tấn đăng ký trở lên phải mua bảo 
hiểm hoặc các bảo đảm tài chính khác. Các chủ tàu chở dầu phải chịu trách nhiệm 
ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Sử dụng phương pháp cơ học loại bỏ dầu ra khỏi môi trường càng nhanh càng 
tốt, nhằm không gây tổn thất đến hệ sinh thái; 

- Dựa trên số liệu dự báo được cập nhật liên tục về gió, dòng chảy, dự đoán 
hướng lan truyền tiếp theo của vệt dầu để kịp thời bảo vệ các vùng sinh thái quý hiếm, 
khu bảo tồn thiên nhiên. Báo động cho cơ quan chức năng khu vực gần nhất; 

- Sử dụng các hợp chất hóa học, sinh học để làm giảm tác động đến môi trường 
(xà phòng, chế phẩm sinh học); 

- Áp dụng linh hoạt các phương pháp ứng phó sự cố mới nhất trên Thế giới để 
hướng dẫn hoặc kiểm soát tốt nhất; 

- Khu vực gần bờ sông: cần có thiết bị ứng cứu cho vùng nước nông, bị chắn gió, 
khu vực có dòng chảy lớn: cần có thiết bị đặc biệt sử dụng cho vùng nước có dòng 
chảy lớn, tầm hoạt động hạn chế, khu vực trên bờ: cần các thiết bị tẩy rửa bờ sông, 
các thiết bị chứa tạm thời; 

- Để ứng phó sự cố tràn dầu Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ đã thành lập Ban 
quản lý Tổng ko để tổ chức chuyên ứng phó sự cố tràn dầu và phối hợp với các Trung 
tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Nam để giải quyết sự cố; 

- Cơ sở đã trang bị các loại trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu như sau: 

Bảng 2.9. Các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu 

STT Trang thiết bị Khối lượng 

1 Phao vây 100 m 

2 Tàu kéo 1 chiếc 
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STT Trang thiết bị Khối lượng 

3 Hệ thống thông tin liên lạc 3 bộ 

4 Bể chứa dầu 1 cái 

5 Máy hút dầu 1 cái 

6 Máy thổi phao 1 cái 

7 Thùng chứa phao/ guồng cuộn phao 2 thùng 

8 Phao thấm dầu 100 kg 

9 Phân vi sinh xử lý dầu 20 bao 

Các thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt 
hại về hệ sinh thái, kinh tế do dầu tràn gây ra, bảo vệ vùng ven sông. Tổ chức làm 
sạch bờ sông sau khi đã vớt dầu. Kỹ thuật xử lý và làm sạch bờ thực hiện theo hướng 
dẫn của cơ quan chuyên môn về môi trường. Váng dầu, cặn dầu, đất, cát, cành cây, 
chất thải rắn bị bám dầu được thu gom, cách ly không cho đi vào môi trường xung 
quanh và được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn xử lý. 

c.1 - Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu 

Mức 1: Dưới 20 tấn (Quy mô sự cố cấp cơ sở) 

Các cơ sở kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh có khả năng gây ra SCTD gọi 
chung là cơ sở. Khi có sự cố xảy ra ở cơ sở: chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy lực lượng, 
phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng 
ứng phó SCTD để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời. 

Trường hợp sự cố tràn vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ không đủ tự ứng 
phó, cơ sở phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản, UBND cấp tỉnh trợ giúp. Chủ cơ 
sở xảy ra SCTD chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường. 

Trong trường hợp xảy ra SCTD nghiêm trọng hoặc SCTD xảy ra trong khu vực 
cần ưu tiên bảo vệ, để ứng phó kịp thời Thủ trưởng các cơ quan đang giữ trách nhiệm 
chỉ huy hiện trường được phép huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để ứng 
phó ngay, đồng thời báo cáo UBND cấp tỉnh nơi xảy ra SCTD và Ủy ban Quốc gia 
Tìm kiếm Cứu nạn để chỉ đạo, phối hợp ứng phó. 

Mức 2: Từ 20 đến 500 tấn (Quy mô sự cố cấp khu vực) 

SCTD xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở hoặc SCTD xảy ra không 
thuộc trách nhiệm trực tiếp của cơ sở, như trường hợp bị thiên tai, sự cố va, đâm 
phương tiện, do dầu từ nơi khác trôi dạt đến thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy ra 
SCTD có trách nhiệm trực tiếp chủ trì hoặc chỉ định người chỉ huy hiện trường để tổ 
chức ứng phó theo kế hoạch của địa phương, đồng thời được phép huy động khẩn cấp 
nguồn lực cần thiết của các cơ sở, các Bộ, ngành trên địa bàn, của Trung tâm ứng phó 
SCTD khu vực để ứng phó. 

Đầu mối chủ trì giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức ứng phó SCTD là Ban 
Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. 
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Mức 3: Trên 500 tấn (Quy mô sự cố cấp quốc gia) 

Trường hợp SCTD xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, UBND cấp tỉnh nơi xảy ra 
SCTD kịp thời báo cáo để Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trực tiếp chỉ đạo, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ứng phó. 

Trường hợp SCTD vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng trong nước, 
Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định việc yêu cầu trợ giúp quốc tế. 

c.2 Quy trình ứng phó sự cố 

Bước 1: Khi có sự cố tràn dầu (SCTD) xảy ra, người gây ra sự cố (nếu sự cố xảy 
ra trên sông) hoặc sự cố xảy ra tại khu vực cơ sở sẽ thông báo Ban Giám Đốc Tổng 
kho để thông báo Tổng công ty hoặc trực tiếp chuyển thông tin và xin ý kiến chỉ đạo 
từ Ban Thường trực ứng cứu sự cố tràn dầu (ƯCSCTD) của Sở Tài nguyên và môi 
trường tỉnh Bình Dương. Cảng vụ, Khu Đường sông – Sở Giao thông vận tải, Cảnh 
sát giao thông đường thủy – Sở Công An; hoặc đơn vị địa phương (UBND huyện, 
phường xã) cũng có nhiệm vụ chuyển thông tin về Ban Thường trực ƯCSCTD của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 

Bước 2: Ban Thường trực ƯCSCTD của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 
Dương ghi nhận đầy đủ thông tin về sự cố xảy ra từ đơn vị đã báo tin và từ các nguồn 
tin khác để xác định tính chất, quy mô của sự cố. 

Bước 3: Cán bộ trực Ban sau khi biên soạn lại các dữ liệu nhanh chóng thông 
báo tin tức và toàn bộ thông tin về sự cố tràn dầu cho Trưởng ban hoặc người thay thế 
và các thành viên trong Ban ƯCSCTD. 

Bước 4: Ban Thường trực ƯCSCTD của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 
Dương tiếp tục báo tin UBND tỉnh Bình Dương để xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo 
công tác ƯCSCTD. Đồng thời, Chi cục cũng gửi thông báo báo tin về sự cố đến các 
cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đến khu vực có SCTD. 

Bước 5: Trong trường hợp sự cố có quy mô lớn, ảnh hưởng lan rộng đến nhiều 
tỉnh thành lân cận, UBND tỉnh Bình Dương cũng sẽ gửi thông báo đến UBND các 
tỉnh yêu cầu sự phối hợp ứng cứu. 
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Hình 1.7. Sơ đồ thông tin liên lạc ứng cứu khẩn cấp 
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Hình 1.8. Quy trình ứng phó sự cố trên sông 

 

Hình 1.9. Quy trình ứng phó sự cố trên bờ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

  

Chủ đầu tư: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP        54 

* Danh sách liên lạc nội bộ 

- Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ- CTCP 

- Địa chỉ : 63 Yersin, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

- Điện thoại : 0274.3829534 - 0274.3829535 - Fax : 0274.3872.948 

- Email : duanthanhle@gmail.com  

- Văn phòng trực ban chỉ đạo cơ sở UPSCTD - Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ 

- Số 63/18 Nguyễn Văn Cừ - KP Chánh Lộc 7, P. Chánh Mỹ - Tp. Thủ Dầu Một – tỉnh 
Bình Dương 

- ĐT : 02743.3829009 - Fax: 02743829005 

- Giám đốc Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ: Ông Nguyễn Viết Trọng Nhân + Điện thoại : 
0909394466 

- P.Giám đốc: Lê Hữu Chung   + Điện thoại : 0918309784 

- P.Giám đốc: Lý Thanh Nguyên  + Điện thoại : 0913815259 

- Tổ trường tổ bồn: Ông Huỳnh Mai Lân + Điện thoại: 0918595447 

* Danh sách liên lạc bên ngoài 

Văn phòng trực ban chỉ huy hiện trường UPSCTD – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Dương 

- Điện thoại : 0274 3 822252 

- Fax : 0274 3 828035 

Văn phòng trực ban chỉ đạo UBSCTD – UBND tỉnh Bình Dương 

- Điện thoại : 0274.29390299 

- Fax : 0274.3829955 

Văn phòng trực ban hậu cần UPSCTD – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Điện thoại : 0274.3842999 

- Fax : 0274.3842300 

Văn phòng trực quản lý bến cảng, bến thủy – Cảng vụ Bình Dương 

- Điện thoại : 0274.3821680 

Sở cảnh sát PCCC Bình Dương 

+ Điện thoại : 0274.3869379 

c.3 Ví dụ một số kịch bản dầu tràn 

 Kịch bản 1: Dầu tràn khi đang nhập xăng/dầu trong rạch Trầu 

Bước 1: Thông báo Ban Giám Đốc Tổng kho để nhận được chỉ đạo kịp thời đồng thời thực 
hiện các bước ứng phó sự cố cơ bản như sau: 
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 Đầu tiên, phao sẽ được cano kéo triển khai quây khu vực tràn dầu. Sau đó, sử dụng phao 
ngăn dầu để quây khu vực dầu tràn, hạn chế ô nhiễm lan rộng và để thu gom xử lý: để ứng cứu 
sự cố tràn dầu tại cảng tại rạch Trầu nơi có dòng chảy trung bình sử dụng (1) phao quay dầu tự 
phồng để quây dầu vì loại phao này gọn nhẹ và dễ dàng triển khai một cách nhanh chóng hoặc 
(2) phao quây dầu tự nổi dạng tròn vì phao gọn nhẹ, dễ bảo quản và dễ triển khai hoặc (3) phao 
quay dầu tự nổi dạng dẹp (dạng hàng rào) vì phao có thể sử dụng nơi có dòng chảy yếu hoặc nước 
tĩnh, loại phao này cũng gọn nhẹ, dễ dàng bảo quản và triển khai. 

 Tiếp theo, dùng máy hớt váng dầu, hút dầu (skimmer): Khi dầu được cố định bằng phao, 
bước tiếp theo là đưa dầu lên khỏi mặt nước. Skimmer là máy hút dầu lên khỏi mặt nước sẽ đưa 
dầu đến phao chứa dầu tạm thời, loại phao chứa này có 3 loại: loại di động đặt trên bờ, loại di 
động kéo trên mặt nước và loại phao chứa dầu, đối với trường hợp của kho xăng dầu Chánh Mỹ, 
cảng tại rạch Trầu nằm gần bờ nên sử dụng loại thùng chứa dầu di động đặt trên bờ để thu gom 
lượng dầu tràn và lượng dầu này có thể được tái sử dụng lại.  

 Cuối cùng, sử dụng cano để ứng cứu sự cố để thu gom phao về vị trí lưu trữ và báo cáo lại 
quy trình thực hiện và tình hình sự cố cho các cơ quan chức năng. 

Bước 2: Báo cáo cho cơ quan chức năng nếu sự cố trở nên nghiêm trọng và sự cố không 
nằm trong khu vực Tổng kho: 

 Kịch bản 2: Trường hợp tàu va chạm vào cầu cảng gây tràn dầu  

Hoạt động ứng phó trên rạch Trầu: 

- Khi sự cố xảy ra, phao nằm tại khu vực lưu trữ ven rạch Trầu gồm 2 khu: (1) nằm phía 
trên cầu cảng 1 về phía đường Nguyễn Văn Cừ và (2) phía dưới cầu cảng 2 về phía sông Sài Gòn 
sẽ được canô kéo phao chặn 2 đầu dòng chảy để ngăn dầu tràn về 2 phía gây ô nhiễm trên diện 
rộng. 

- Sau khi phao quây dầu lại về 1 chỗ xung quanh xà lan bị thủng, sử dụng skimmer hút dầu 
tràn trên sông lên thùng chứa di động trên bờ. Dầu sau đó sẽ được tái sử dụng sau khi tách nước. 

- Cuối cùng, cano sẽ thu gom lại phao về khu vực lưu trữ phao ở 2 phía của các cầu cảng.   

Hoạt động ứng phó ven bờ: 
- Khi thực hiện quây phao cần chú ý khả năng dầu tiếp cận bờ, trước tiên cần quây phao thu 

hồi hoặc chuyển hướng di chuyển của dầu ra rạch. 

- Di chuyển hướng của vệt dầu tràn vào phía trong rạch Trầu không cho dầu di chuyển ra 
ngoài khu vực sông Sài Gòn 

- Phối hợp với người dân xung quanh và thông báo với công ty cấp nước ngưng lấy nước 
vào nhà máy cấp nước gần đó. 

Các hoạt động ứng phó trên bờ: 

- Khi dầu tràn lên bờ lực lượng tại địa phương (ban chỉ huy quân sự, UBND phường, xã, 
người dân…) và đội ƯPSCTD của Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ sử dụng những dụng cụ thô 
sơ ( cuốc, hi, xẻng…) thu gom dầu trên bờ, không cho chúng loang rộng. Nên sử dụng vật liệu 
thấm dầu và khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

  

Chủ đầu tư: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP        56 

- Dầu thu hồi, vật liệu và chất thải rắn thải dính dầu… cần được lưu giữ tạm thời và được 
cơ quan chức năng xử lý như xử lý chất thải nguy hại. 

- Sau khi thu gom và xử lý chất thải, đất chứa dầu tiến hành khảo sát, đánh giá các khu vực 
địa hình xung quanh; 

- Xác định các vị trí tập kết chất thải rắn thải dầu thu hồi tại hiện trường. 

- Dọn sạch chất thải, đá, cây cỏ, cây bụi… ( nếu có thể) nơi dầu có thể tràn đến; 

- Che phủ bằng nilon nơi dầu có thể tràn đến ( nếu có thể); 

- Tái sử dụng trang bị bảo hộ, dụng cụ thu dọn. 

- Nước lẫn dầu, chất thải rắn nhiễm dầu, vật liệu ứng cứu nhiễm dầu, đất nhiễm dầu được 
lưu trữ riêng biệt. Hầm chứa dầu được xây dựng bằng bê tông tránh dầu nhiễm vào môi trường 
đất, vào môi trường nước ngầm và được che chắn không cho nước mưa tràn vào; 

- Chất thải rắn nhiễm dầu, vật liệu nhiễm dầu được chứa tại nơi khô ráo, được che chắn 
không cho nước mưa tràn vào.  

c.4 Phân loại và xử lý chất thải nhiễm dầu thu hồi 

- Phân loại: Khi thực hiện công tác ứng phó sự cố tại hiện trường, dầu thu gom được phân 
loại tại chỗ riêng biệt:  

 Chất lỏng: Nước lẫn dầu; 

 Chất rắn: Đất nhiễm dầu, chất thải rắn nhiễm dầu, vật liệu nhiễm dầu. 

- Xử lý chất thải nhiễm dầu thu hồi: Sau khi phân loại dầu thu gom được vận chuyển đến 
nơi lưu trữ hoặc đến khu vực xử lý; 

- Nước lẫn dầu được thực hiện công nghệ tách nước và dầu; 

- Chất thải rắn nhiễm dầu, vật liệu ứng cứu nhiễm dầu, đất nhiễm dầu được xử lý đốt ở nhiệt 
độ cao. 

- Xử lý: Dầu thu hồi, vật liệu hấp phụ dầu và các chất thải nhiễm dầu được tạm chứa tạm 
thời một cách an toàn để tránh gây tràn dầu tiếp theo. Trước tiên, dầu thu hồi được chứa trong các 
thiết bị chứa tạm, sau đó di chuyển lên bờ và được chuyển đến các điểm quy định để xử lý sau 
cùng; 

- Các vật liệu hấp phụ dầu và các chất thải nhiễm dầu được tạp trung về một địa điểm, ngăn 
quay không cho thấm, tràn đổ ra môi trường xung quanh và được Công ty cấp thoát nước và môi 
trường Bình Dương vận chuyển xử lý. 

c.5 Các hoạt động đánh giá môi trường: 

Sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường (đất, nước...), ngoài thiệt hại kinh tế và môi trường 
trực tiếp như gây đình đốn sản xuất, ô nhiễm môi trường có thể để lại hậu quả lâu dài về môi 
trường sinh thái và kinh tế (nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, dịch vụ...) cũng như sức khỏe cộng 
đồng. Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ đảm nhiệm và thực hiện xác định những thiệt hại về môi 
trường do sự cố tràn dầu gây ra nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng và thiệt hại khi có sự cố tràn 
dầu xảy ra như sau : 
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- Đánh giá tác động môi trường nước tại khu vực xảy ra sự cố. 

- Đánh giá môi trường đất.  

- Đánh giá môi trường sinh thái (động vật, thực vật…). 

- Đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động và hạn chế giảm thiểu môi trường. 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Chất thải trên tàu, thuyền, sà lan 

Ngoài ra, chất thải còn phát sinh từ tàu thuyền trong quá trình vận chuyển. Chất thải từ tàu 
thuyển trong quá trình vận chuyển chủ yếu là nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh từ hoạt động của thuyền viên. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu như sau: 

Nhằm không gây ô nhiễm cho nước mặt, nơi các phương tiện vận chuyển đi qua trên các 
tàu, sà lan có két nước để chứa nước thải từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên làm việc trên tàu. 

Ban quản lý Tổng kho cảng kiểm tra thường xuyên công tác thu gom, xử lý chất thải và các 
thiết bị bảo vệ môi trường ở tất cả các tàu, sàn lan mỗi khi tàu nhập cảng. Thuyền trưởng, các 
thuyền viên phối hợp với Ban quản lý Tổng kho và Cơ quan quản lý Môi trường tỉnh Bình Dương 
để kiểm tra và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam. 

* Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của Tổng kho xăng dầu đến hệ sinh thái 

Đối với các phương tiện vận chuyển trên sông cần hoạt động đúng quy trình kỹ thuật nhằm 
tránh rò rỉ dầu mỡ trên sông. Ban quản lý Tổng kho đưa ra quy định bắt buộc đối với các chủ tàu 
tiếp nhận về việc quản lý, kiểm soát nước thải, chất thải rắn từ các tàu, sà lan tránh phát tán bừa 
bãi gây ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh trên sông. Phun nước, bụi bám trên các thảm thực 
vật xung quanh cầu cảng. 

Đối với các phương tiện vận chuyển đường bộ cần được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường 
xuyên và hoạt động đúng thời hạn sử dụng. Thêm vào đó, các phương tiện này cần hoạt động 
đúng quy trình kỹ thuật nhằm tránh rò rỉ xăng, dầu. Cần vệ sinh, phun nước khu vực đường giao 
thông, thảm thực vật trong Tổng kho vào những ngày mùa khô, nắng nóng. 

Giám sát chặt chẽ hoạt động của bể chứa, lắp các thiết bị thông báo sự cố Tổng kho có hiện 
tượng rò rỉ ra môi trường bên ngoài. 

Giám sát hoạt động bảo trì, bảo dưỡng tránh dầu, nhớt thấm xuống đất sử dụng bạt để thu 
gom lượng dầu nhớt rơi vãi không cho thấm xuống đất. Tổng kho xây dựng trạm xử lý nước thải 
có hồ chỉ thị sinh học nước thải nhiễm dầu sẽ được đi qua hồ này trước khi được xả vào nguồn 
tiếp nhận. Kiểm soát chặt chẽ thu gom nước thải nhiễm dầu về trạm xử lý nước thải trước khi xả 
ra nguồn. 

* Bảo quản, bảo dưỡng 

Bể chứa xăng dầu 

- Sơn dầu: Các bể được sơn sửa theo định kỳ 2 năm/lần, do bể trụ đứng mà lại là bể nổi nên 
bể được sơn màu bạc hoặc sơn màu xanh, trước khi sơn màu bạc, bể được sơn 2 lớp sơn đệm 
trống gỉ, công dụng nhằm kéo dài hạn sử dụng của bể và bảo quản hàng tốt; 

- Sau khi sơn, tất cả các bể đều được sơn logo và ký hiệu theo đúng quy định; 
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- Dây tiếp địa: mỗi định kỳ 6 tháng kiểm tra 1 lần, kiểm tra các mối nối, thử lại điện trở nối 
đất không được quá 10 Ω; 

- Kiểm tra rò rỉ: thường xuyên kiểm tra hàng ngày bể trong quá trình đo mà cảm thấy hao 
hụt nhiều phải kiểm tra toàn bộ bể; 

- Nền bể: thường xuyên kiểm tra nền hàng ngày bể nếu phát hiện nứt nền phải tiến hành 
trám để tránh nước mưa ngầm vào làm trôi cát gây sụt lún bể. Nếu phát hiện bể lún phải gia cố 
chống lún; 

- Van hô hấp: thường xuyên kiểm tra hàng ngày hệ thống van hô hấp, thường xuyên kiểm 
tra lưới bọc, tránh ổ chim, tổ tò vò bịt lại, định kỳ 6 tháng phải tháo van hô hấp ra lau chùi thử lại 
độ hút và thở, thử bằng cách lấy tay ấn vào xem van có bị kẹt không, có thở và hút bình thường 
không, nếu thấy bất thường phải sửa lại; 

- Ống tưới nước làm mát: kiểm tra hàng tuần miệng ống không để bị tắc hay bịt lại, ống 
phải lưu thông khi mở van; 

- Van bể: tất cả các van sau khi xuất nhập phải được đóng và khóa lại, kiểm tra thường 
xuyên, các van đều được tháo ra khi rửa bể mang đi bảo trì, thử áp suất, các van không liên quan 
được bịt mặt bích và tất cả các van đều được kiểm tra thường xuyên hàng ngày để khi rò rỉ có 
biện pháp xử lý kịp thời; 

- Rửa bể tiến hành 5 năm/lần hoặc rửa đột xuất trong trường hợp bể hư khi kiểm tra xăng 
dầu trong bể chứa trong bể mau biến chất, thay loại xăng dầu khác. 

* Ống xuất nhập xăng dầu 

- Đường ống xuất nhập xăng dầu được sơn lót chống gỉ và sơn bạc cùng với bể chứa định 
kỳ 2 năm/lần; 

- Van chặn được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng bôi mỡ định kỳ 2 tháng/lần; 

- Thường xuyên sơn màu lại các van phân biệt các loại hàng (1 tháng/lần); 

- Thường xuyên kiểm tra và rửa lược nếu lưới lược bị rách  phải thay mới ngay (1 ngày/lần). 

* Bơm xuất nhập xăng dầu 

- Bơm mỡ định kỳ vào các ổ bạc, trục, ổ bi (1 tuần/lần); 

- Kiểm tra dây tiếp địa còn nguyên không (không bị sút và long ốc); 

- Bầu lược phải được súc rửa thường xuyên hàng ngày, lưới rách phải thay lại ngay; 

- Thường xuyên kiểm tra các mối nối, đai ốc, bu lông, nếu bị bong sút thì phải vặn lại; 

- Định kỳ cứ 10.000 h, bảo dưỡng bơm 1 lần (ghi lại nhật ký bơm); 

- Kiểm tra hệ thống đệm nối với máy, kiểm tra hệ thống điện, cầu giao điện, tránh để chạm 
dây, cháy máy; 

- Sơn máy theo định kỳ 2 năm/lần; 

- Sau khi bơm phải lau chùi sạch sẽ, vệ sinh nhà bơm. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng xả thải lớn nhất 

a. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh, lavabo khu văn phòng và tắm giặt, 
lưu lượng khoảng 3,375 m3/ngày. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ bể tự hoại, lưu lượng khoảng 0,225 m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Nước mưa nhiễm dầu trong 10 phút đầu, lưu lượng khoảng 24 m3. 

- Nguồn số 04: Nước làm mát nhiễm dầu, lưu lượng khoảng 18 m3; 

- Nguồn số 05: Nước thải từ súc rửa bể định kỳ, lưu lượng khoảng: 4,3 m3; 

b. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 50 m3/ngày.đêm (24 giờ). 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận 

Dòng nước thải tương ứng với nguồn số 01, 02, 03, 04 được thu gom tập trung đưa về trạm 
XLNT công suất 50 m3/ngày để xử lý chung, nước thải sau khi xử lý của trạm sẽ được xả thải vào 
rạch Trầu tại 1 vị trí bằng tuyến ống uPVC D90mm, dài 150 m. Riêng dòng nước thải 05 được 
hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo chất thải nguy hại. 

4.1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải kho và cửa hành xăng 
dầu QCVN 29:2010/BTNMT (cột A), cụ thể: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

4.1.4. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận 

a. Vị trí xả nước thải: 01 điểm tuyến ống uPVC D900mm  rạch Trầu. 

Tọa độ: X = 1.239.690; Y = 570.158 (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o). 

b. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: rạch Trầu. 

TT 
Chất ô nhiễm đề nghị 

cấp phép 
Đơn vị tính 

Giá trị giới 
hạn cho 

phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động, 
liên tục 

1 Lưu lượng m3/ngày 50 

03 
tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 pH  6-9 

3 TSS  50 

4 COD  50 

5 Tổng dầu mỡ khoáng  5 
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c. Phương thức xả nước thải:  

- Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT, cột A sẽ qua bể chỉ thị 
sinh học, sau đó dẫn chuyển bằng tuyến ống uPVC D90mm, chiều dài 150m (tọa độ: X = 
1.239.690; Y = 570.158)  Sau đó để thoát ra rạch Trầu. 

- Hình thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

4.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa, phương thức xả thải, chất lượng khí thải 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 950 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Liên tục khi vận hành máy phát điện. 

4.2.3. Dòng khí thải 

Dòng khí thải: Ống thoát khí thải của máy phát điện dự phòng. 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,8, Kv = 1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi xả ra môi trường, cụ thể 
như sau:: 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị  

tính 

Giá trị giới hạn 
cho phép (theo QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B 

Kp = 1,0 và Kv = 0,8) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động liên tục 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

Không quan 
trắc 

Không thuộc đối 
tượng quan trắc 

2 Bụi tổng  mg/Nm3 160 

3 CO  mg/Nm3 800 

4 NOx  mg/Nm3 680 

5 SO2  mg/Nm3 400 

6 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 - QCVN 19: 2009/BTNMT phải xử lý đạt QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 0,8, Kp = 1,0 

4.2.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 
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Tọa độ vị trí xả khí thải máy phát điện dự phòng: X = 1.239.213; Y = 570.160 (Theo hệ tọa 
độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o).  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy 
hại 

4.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường  

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường 

- Nguồn số 01 (chất thải rắn sinh hoạt): Phát sinh từ hoạt động của công nhân viên của nhà 
máy. Thành phần chủ yếu là thực phẩm thừa, chai lọ nhựa, thủy tinh, túi nylon,… 

- Nguồn số 02 (chất thải rắn công nghiệp thông thường):  

+ Giấy, bao bì giấy carton, bao bì nhựa; 

+ Phế liệu sắt thép các loại. 

b. Khối lượng phát sinh chất thải rắn thông thường 

- Nguồn số 01: phát sinh chất thải sinh hoạt tối đa khoảng 6,8 tấn/năm, nhà máy hoạt động 
320 ngày). 

- Nguồn số 02: phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường với khối lượng như sau: 

Bảng 4.3. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng chất 
thải (tấn/năm) 

1 Phế liệu sắt thép các loại  11 04 03 2,2 

2 Giấy, bao bì giấy carton, bao bì nhựa 18 01 05 0,5 

Tổng cộng  2,7  

c. Biện pháp thu gom, xử lý 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

+ Công ty trang bị các thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa HDPE dung tích 120 lít có nắp 
đậy kín tại các khu vực thường xuyên phát sinh. 

+ Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 
định. Hiện nay, Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương, 
thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt.  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Thiết bị lưu trữ: 06 thùng sắt với 120 lít/thùng. 
Công ty bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với tổng diện tích 

15 m2 có tường xây gạch và mái che, nền bê tông cốt thép.  
Hiện nay, toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường chứa chủ yếu thành phần có khả 

năng tái chế nên bàn giao đơn vị có chức năng tái chế thu gom vận chuyển định kỳ khi đủ khối 
lượng. 
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Quản lý chất thải rắn theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.3.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

Nguồn phát sinh: Các loại chất thải nguy hại tại Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ phát sinh 
trong công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị (giẻ lau dính dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh 
quang, nhớt đã qua sử dụng, pin, ắc quy thải, thiết bị có bộ phận linh kiện điện tử thải, cặn xăng 
dầu thải) và đã được Chi cục bảo vệ môi trường cấp sổ chủ nguồn thải mã số 74.000.234.T. 

b. Khối lượng phát sinh  

Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng như sau: 

Bảng 4.4. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại của nhà máy 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại  
Mã  

chất thải 
Ký hiệu 

phân loại 
Khối lượng 
(Kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải  Rắn 16 01 06 NH 2 

2 Nhớt đã qua sử dụng Rắn 170204 NH 14 

3 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 03 NH 4 

4 Hộp chứa mực in thải Rắn 08 02 04 KS 1 

5 Giẻ lau nhiễm xăng dầu Rắn 18 02 01 KS 68 

6 Cặn dầu thải Rắn 18 02 03 KS 42 

Tổng cộng  - - - 131 

c. Biện pháp thu gom, xử lý 

Công ty bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với tổng diện tích 13m2, có mái tole che 
nắng che mưa, nền xi măng chống thấm, vách bằng tole, có rãnh và hố thu chất thải lỏng chảy 
tràn, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định. 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 
thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Hiện nay, Công ty ký Hợp đồng với Chi nhánh Xử 
lý chất thải– Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương để thu gom và xử lý các chất thải 
nguy hại.  

Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
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4.4.1. Nguồn phát sinh và vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Phát sinh từ hoạt động của cụm máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải. 

- Nguồn số 02: Phát sinh từ hoạt động của máy phát điện 

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tọa độ  X =1211178; Y = 398420 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
107045’, múi chiếu 30). 

- Nguồn số 02: Tọa độ  X =1211120; Y = 398457 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
107045’, múi chiếu 30).   

4.4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT-Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, như sau: 

Bảng 4.5. Tiếng ồn phát sinh đảm bảo theo yêu cầu bảo vệ môi trường 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 
(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 
(dBA) 

Ghi chú 

70 55 Khu vực thông thường 

Bảng 4.6. Độ rung phát sinh đảm bảo theo yêu cầu bảo vệ môi trường 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 
rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các 
thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Vị trí lấy mẫu: Sau hệ thống XLNT. 

- Các thông số đo đạc và phân tích: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Amoni, 
Colifrom. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của trạm XLNT tập trung công 
suất 50 m3/ngày.đêm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý năm 2024 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 29: 
2010/BTNMT 

(Cột A) 
Tháng 
06/2024 

Tháng 
11/2024 

1 pH - 6,84 6,96 6 - 9 

2 TSS mg/L 32 21 50 

3 COD mg/L 16 15 50 

4 BOD5 mg/L 6 4 - 

5 Tổng N mg/L 1,39 2 - 

6 Tổng P mg/L KPH  KPH  - 

7 As mg/L KPH  KPH  - 

8 Hg mg/L KPH  KPH  - 

9 Pb mg/L KPH  KPH  - 

10 Cd mg/L KPH  KPH  - 

11 
Tổng dầu, mỡ 
khoáng 

mg/L KPH KPH 5 

12 Coliform MPN/100mL 78 110 - 

Nguồn: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, 2024 

Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện. 
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- QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải đối với 
kho chứa và cửa hàng xăng dầu. 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích nước thải sau xử lý năm 2024 cho thấy hầu hết các thông 
số đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A.  

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

5.2.1. Chất lượng không khí, tiếng ồn khu vực bồn chứa 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các 
thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Bụi, bụi chì, THC, tiếng ồn. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ K6: Trong khu vực bể chứa xăng dầu T1 đến T3; 

+ K7: Trong khu vực bể chứa xăng dầu T8 đến T15; 

+ K8: Trong khu vực bể chứa xăng dầu T4 đến T7. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh của công ty được 
trình bày trong bảng sau: 

Kết quả đo đạc phân tích chất lượng không khí tại bồn chứa xăng dầu Tổng kho được trình 
bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 2. Kết quả đo đạc phân tích chất lượng không khí tại bồn chứa xăng dầu năm 2024  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả tháng 
06/2024 

Kết quả tháng 
11/2024 QCVN 

KK6 KK7 KK8 KK6 KK7 KK8 

1 Bụi µg/Nm3 81,5 79,2 71,4 72 84 60 300 (*) 

2 Bụi chì µg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,5 (*) 

3 THC µg/Nm3 155,4 148,6 232,3 229 132 165 5.000 (*) 

4 Tiếng ồn dBA 47,2 48,1 49,3 48,3 49,6 48,8 70 (**) 

Nguồn: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP, 2024. 

Ghi chú:  

- (*): QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

-  (**):QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích đo đạc chất lượng không khí khu vực bồn chứa xăng dầu 
Tổng kho năm 2023 và năm 2024 cho thấy, các thông số đều đạt QCVN 05:2023/BTNMT  và 
QCVN 26:2010/BTNMT. 
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5.2.2. Chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các 
thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Bụi, SO2, NO2, CO, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, toluen, 
butyl acetat. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ KK1: Khu vực cổng ra vào. 

+ KK2: Khu vực gần hộ dân cách Tổng kho 150m. 

+ KK2: Khu vực gần hộ dân cách Tổng kho 250m. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh của công ty được 
trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5.3. Kết quả đo đạc chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn năm 2024 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả tháng 06/2024 Kết quả tháng 11/2024 
QCVN 

KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK3 

1 Bụi µg/Nm3 119 123 113 150 179 81,5 300 (*) 

2 Bụi chì µg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,5 (*) 

3 THC µg/Nm3 63 KPH KPH KPH KPH 155,4 5.000 (*) 

4 Tiếng 
ồn 

dBA 
61,4 62,4 58,8 64,5 67,2 47,2 

70 (**) 

Nguồn: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP, 2024. 

Ghi chú:  

- KPH: Không phát hiện. 

- (*): QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

-  (**):QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh 
Công ty năm 2024 đảm bảo tốt, các thông số đo đạc đều đạt QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 
26:2010/BTNMT. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ đã đi vào hoạt động từ năm 1998 đến nay và đã được Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại 
văn bản số 60/QĐ-STNMT ngày 19/01/2017. 

Theo Khoảng 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/BTNMT quy định quan trắc ít nhất 03 mẫu 
đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trung 
tâm thương mại chỉ có công trình xử lý nước thải nên kế hoạch vận hành thử nghiệm cụ thể như 
sau: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: sau 15 ngày kể từ ngày Giấy phép môi trường có 
hiệu lực và vận hành thử nghiệm trong 03 tháng. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 
bị xử lý chất thải 

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình xử lý nước 
thải và khí thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992).  

- Loại mẫu: mẫu đơn. 

- Thời gian đánh giá: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh (giai đoạn điều chỉnh do 
Công ty tự xem xét trong quá trình vận hành thử nghiệm của công trình xử lý nước thải). 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước 
thải đầu vào và 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước 
thải) trong ít nhất 03 ngày liên tiếp. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, COD, BOD5 (20oC), TSS, Tổng chất rắn hòa tan, 
Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng 
các chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu mỡ khoán, Phosphat (PO4

3-) (tính theo P), Tổng Coliform; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 29:2010/BTNMT, cột A. 

Công ty sẽ phối hợp với Trung tâm Quan trắc- Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Dương là đơn vị có chức năng quan trắc, phân tích mẫu và được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Vimcert 068) theo 
Quyết định số 629/QĐ-BTNMT ngày 25/3/2015. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 
pháp luật. 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải 
(Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 
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6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 6.1. Chương trình quan môi trường trắc định kỳ đối với nước thải 

TT Công trình Vị trí giám sát 
Số 

lượng 
(mẫu) 

Thông số 
Quy chuẩn  

so sánh 
Tần suất 

1 
Trạm 

XLNT tập 
trung 

Hố ga nước thải sau 
xử lý  

01 

pH, TSS, TDS, 
Sunfua, BOD5, 

Amoni, Nitrat, tổng 
dầu mỡ động thực 
vật, tổng các chất 
hoạt động bề mặt, 
Phosphat và tổng 

Coliform 

QCVN 29:2010/ 
BTNMT,  

cột A 
 

03  
tháng/lần 

2 

Không khí 
khu vực bể 
chứa xăng 

dầu 

- Trong khu vực bể 
chứa xăng dầu T1 đến 
T3; 

- Trong khu vực bể 
chứa xăng dầu T8 đến 
T15; 

- Trong khu vực bể 
chứa xăng dầu T4 đến 
T7. 

03 Pb, THC, tiếng ồn 
QCVN 

05:2023/BTNMT 
03  

tháng/lần 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Công ty thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ 03 tháng/lần với tổng kinh phí 
thực hiện quan trắc môi trường hàng năm khoảng 270.000.000 đồng. Chi tiết như sau: 

Bảng 6. 2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của Công ty 

Stt Chương trình quan trắc 
Số lượng 

(mẫu) 
Số lần quan 

trắc 
Chi phí 
(đồng) 

1 Giám sát nước thải 01 4 12.000.000 

2 
Giám sát không khí khu vực các bể  chứa 
xăng dầu 

01 4 3.200.000 

 Tổng cộng - - 15.200.000 
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Hiện tại, Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ chưa có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 
trường của cơ quan chức năng. Do đó, Chủ đầu tư không trình bày nội dung này. 
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP cam kết về tính chính xác, 
trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP cam kết thực hiện các biện 
pháp xử lý ô nhiễm và phòng chống sự cố môi trường như đã nêu trong báo cáo Đề nghị cấp giấy 
phép môi trường để có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường. 

- Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP cam kết tuân thủ các biện 
pháp vệ sinh an toàn lao động, các biện pháp phòng chống sự cố môi trường như cháy nổ, chống 
sét, rò rỉ hóa chất, tràn dầu trên sông,… 

- Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP cam kết công khai, thông 
báo kế hoạch ứng phó sự cố cháy nổ, tràn dầu, sự cố chất thải đến cơ quan chức năng (Sở Tài 
nguyên và Môi trường; UBND Thủ Dầu Một) về nguy cơ sự cố môi trường, các biện pháp ứng 
phó sự cố để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung quanh. 

- Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP cam kết thực hiện các biện 
pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu, hoàn thành đầy đủ các hạng mục 
công trình bảo vệ môi trường theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cụ thể như sau:  

 Đối với nước mưa và nước thải 

- Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải được tách riêng. Nước mưa chảy tràn sẽ 
được thu gom, tách rác và thoát vào rạch Trầu và sông Sài Gòn; 

- Xây dựng đê bao quanh tại khu vực 02 bồn chứa cặn xăng dầu và khu vực chiết xuất dầu 
để thu gom khi có sự cố tràn đổ; 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn (có khả năng nhiễm dầu) trong 10 phút 
đầu trên khuôn viên các đường nội bộ của Tổng kho và nước nhiễm dầu tại các khu vực xuất dầu 
lên xe bồn về hệ thống xử lý nước thải khi có sự cố tràn đổ; 

- Thu gom toàn bộ nước thải nhiễm dầu, nước thải sinh hoạt và nước mua chảy tràn trên 
khuôn viên các đường nội bộ của Tổng kho trong 10 phút đầu về Trạm xử lý nước thải tập trung, 
đảm bảo xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A trước khi thải ra rạch Trầu.  

 Đối với khí thải và tiếng ồn 

- Khí thải phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 
bụi và các chất vô cơ (QCVN 19:2009/BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp đối với một số chất hữu cơ (QCVN 20:2009/BTNMT) trước khi thải ra môi trường; 

- Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc qua về tiếng ồn (QCVN 
26:2010/BTNMT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT). 

 Đối với chất thải rắn 

- Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt, hợp 
đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 
của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức năng theo 
quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Phòng chống sự cố môi trường 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng chống và khắc phục các sự cố do 
cháy, nổ, các rủi ro và sự cố môi trường khác. 

- Tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng cứu sự cố tràn dầu định kỳ hàng năm và có thông báo 
cho các cơ quan có thẩm quyền theo Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu được phê 
duyệt để tham gia kiểm tra, giám sát. 

 Chương trình quan trắc môi trường 

Tổ chức giám sát chất lượng môi trường khu vực sản xuất cũng như các nguồn thải của Cơ 
sở như trình bày ở chương VI và có những biện pháp kịp thời đối với các kết quả giám sát. 

 Quản lý môi trường 

- Cam kết duy trì diện tích cây xanh tối thiểu, đáp ứng theo quy định của QCVN 
01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình vận hành các hệ thống 
khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và phòng 
chống sự cố môi trường khi xảy ra. 

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định tại Thông 
tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Chủ Cơ sở cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam khi xảy ra sự 
cố gây ô nhiễm môi trường. 
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